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Lời mở đầu

“…đẳng�cấp�luôn�được�khẳng�định”

Năm 2024 là một năm thị trường có khởi sắc, 
cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ 
công nhân viên, Tổng công ty đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần vào sự 
phát triển của May 10 nói riêng và ngành 
dệt may Việt Nam nói chung. 

Năm 2024 là một năm có nhiều cơ hội và 
thách thức đan xen, trong bối cảnh kinh tế 
toàn cầu biến động và nhu cầu tiêu dùng 
thay đổi, chúng ta đã không ngừng nỗ lực 
để duy trì và phát triển, đồng thời khẳng 
định vị thế của mình trong ngành sản xuất 
hàng may mặc.

Doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty 
tiếp tục tăng trưởng vững chắc, các sản 
phẩm May 10 ngày càng được khách hàng 
tin tưởng và yêu thích. Để đạt được những 
kết quả này là nhờ sự cống hiến không 
ngừng của tất cả các thành viên trong đại 
gia đình May 10, cùng với sự tin tưởng và 
hợp tác từ phía các cổ đông và đối tác.

Trong năm 2024, Tổng công ty thực hiện 
đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, 
nâng cao chất lượng sản phẩm,  tăng 
cường quy trình quản lý chất lượng và mở 
rộng thị trường xuất khẩu, đưa các sản 
phẩm của mình đến nhiều quốc gia mới, 
góp phần nâng cao tầm vóc của Tổng 
công ty trên thị trường quốc tế.

Bước sang năm 2025 và những năm tiếp 
theo, Tổng công ty May 10 tiếp tục đổi mới 
và sáng tạo, tập trung vào việc nghiên cứu 
thị trường, phát triển các sản phẩm mới, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng. Đồng thời, nỗ lực xây dựng một môi 
trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp 
và hiệu quả.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần 
đoàn kết, sự sáng tạo và nỗ lực không 
ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV , sự tin 
tưởng của khách hàng, đối tác, nhà cung 
cấp và Quý cổ đông, Tổng Công ty May 10 
sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao 
mới, mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông, 
đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên.
Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của 
quý vị trong suốt chặng đường vừa qua. 
Chúc cho Tổng công ty May 10 tiếp tục 
phát triển bền vững và thịnh vượng trong 
năm 2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Đức Giang

Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác,

Vũ Đức Giang
Chủ tịch Hội đồng quản trị

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính gửi: Quý Cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và tập thể Người lao động 
Tổng công ty May 10, 
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Từ những bài học kinh nghiệm của năm 
2024 và dự báo tình hình năm 2025, Tổng 
công ty tiếp tục tập trung vào việc nâng 
cao hiệu quả sản xuất, nghiên cứu và phát 
triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, 
chú trọng xây dựng một môi trường làm 
việc thân thiện, chuyên nghiệp và bền 
vững, nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội 
phát huy tối đa năng lực của mình.

Với niềm tin vững chắc vào sức mạnh của 
văn hóa May 10, chúng tôi tin rằng những 
thành quả vượt qua thách thức năm 2024 
sẽ là nền tảng, là cơ hội rèn luyện ý chí và 
nghị lực, nhằm hướng đến năm 2025 với 
những thành công vượt bậc.

Xin chân thành cảm ơn những nỗ lực của 
tập thể người lao động, sự đồng hành, 
hợp tác của quý cổ đông, đối tác. 

Kính chúc Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, 
thành công!

Tổng giám đốc
Thân Đức Việt

Thân Đức Việt
Tổng Giám Đốc

Trong bối cảnh đầy thách thức của năm 
2024, với sự nỗ lực không ngừng và tinh 
thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, nội lực, tốc 
độ của toàn thể người lao động, Tổng 
công ty May 10 đã hoàn thành vượt mức 
các mục tiêu đề ra: doanh thu tăng 12%, 
lợi nhuận tăng 14%, thu nhập bình quân 
của người lao động tăng 8,11%. Đây là 
những con số đáng khích lệ và là minh 
chứng cho sự phát triển bền vững, tiềm 
lực mạnh mẽ của Tổng công ty. Những 
thành quả này không chỉ đến từ sự cống 
hiến của người lao động mà còn nhờ vào 
sự tin tưởng và đồng hành của các cổ 
đông và đối tác. 

Sự nỗ lực của tập thể người lao động Tổng 
công ty được ghi nhận và được trao tặng 
nhiều giải thưởng cao quý: Top 100 doanh 
nghiệp bền vững; nhãn hiệu Enternity 
GrusZ và May 10 Series được bình chọn là 
Thương hiệu quốc gia năm 2024, nhãn 
hiệu May10 Series được bình chọn là Hàng 
Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 
năm 2024. 

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặc biệt Tổng công ty May 10 tiếp tục lần 
thứ 10 liên tiếp được vinh danh “Doanh 
nghiệp vì người lao động” cấp Quốc gia và 
năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh 
“Doanh nghiệp vì người lao động” cấp 
Ngành.

Vai trò và hoạt động của các tổ chức đoàn 
thể trong doanh nghiệp thường xuyên 
được củng cố, tăng cường nhằm nâng cao 
nhận thức của người lao động trong công 
tác thi đua lao động sản xuất, góp phần 
vào sự ổn định và phát triển bền vững của 
doanh nghiệp. Sự lớn mạnh của các tổ 
chức đoàn thể được ghi nhận qua nhiều 
phần thưởng cao quý: Công đoàn Tổng 
công ty May 10 vinh dự được nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất và được 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 
tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào 
Công nhân viên chức lao động và hoạt 
động công đoàn năm 2024. Đoàn thanh 
niên Tổng công ty vinh dự được nhận Cờ 
thi đua xuất sắc của Hội Liên hiệp thanh 
niên Việt Nam.
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VỀ CHÚNG TÔI

Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần

Garment 10 Corporation – Joint Stock Company 

(024) 3 8276 925

www.garco10.com.vn

Tên công ty

�Tên tiếng Anh 

Số fax 

Website

Logo

M10Mã cổ phiếu

317.510.000.000 đồngVốn điều lệ

Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà NộiTrụ sở chính

(024) 3 8276 923Số điện thoại

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số

0100101308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 
lần đầu ngày 15/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 17/01/2025
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Thông tin chung

Tổng quan về Tổng công ty

Địa bàn kinh doanh 

Tổng công ty đã xây dựng hệ thống sản xuất gồm 
12 xí nghiệp tại các tỉnh thành: Hà Nội, Thái Bình, 
Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thị trường xuất khẩu :

● Tổng công ty đã xây dựng và duy trì 
mạng lưới khách hàng tại hơn 40 quốc gia và 
vùng lãnh thổ. Trong đó, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản 
là 03 thị trường lớn nhất.
● Sản phẩm xuất khẩu chính: sơ mi, veston, 
jacket, quần.

Ngành nghề kinh doanh

D RE AM CO MES  T RUE

Sản xuất kinh doanh, xuất 
nhập khẩu hàng may mặc

Dịch vụ đào tạo nghề Khách sạn, nhà hàng

Y tế Siêu thị Bán lẻ hàng may mặc
thời trang

MỸ

CHÂU
 ÂU

NHẬT 
BẢN



May 10 Trading Service and Fashion Company Limited

Tên công ty

�Tên tiếng Anh 

Kết quả hoạt động

0109484006Giấy phép kinh doanh

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

3.403.230.255 đồngVốn góp chủ sở hữu

100%Tỷ lệ sở hữu

Địa chỉ
765A Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lợi, 

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tổng doanh thu + thu nhập năm 2024: 21.190.767.933 đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2024: (1.210.982.380) đồng

Ngành nghề kinh doanh chính

Công ty TNHH  Thương mại dịch vụ và Thời trang May 10
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Thị trường nội địa

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Thời trang May 10 

Tổng công ty không có công ty liên kết

CÔNG TY CON, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

Bán lẻ và bán buôn các sản phẩm và phụ 

kiện thời trang với 08 Trung tâm thời trang 

May 10 Centurion Group ở Hà Nội - Hải 

Phòng – Thái Bình - Thành phố Hồ Chí 

Minh, hệ thống 26 cửa hàng bán lẻ, 79 đại 

lý phân phối trải dài trên khắp 03 miền.

Các nhãn hiệu của Tổng công ty

Công ty con



Mang đến giá trị những sản phẩm thời trang 
chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn kinh tế đa quốc gia, với 
mô hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ; trong 
đó thiết kế, sản xuất kinh doanh sản phẩm 
may mặc là lĩnh vực hoạt động cốt lõi.

Phát triển thương hiệu May 10 trở thành
thương hiệu toàn cầu.

Xây dựng Tổng công ty trở thành một điển hình 
văn hóa doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Kế thừa, phát huy, lan tỏa những giá trị 
văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tính kế thừa qua nhiều thế hệ

Sự cam kết với khách hàng và đối tác

Doanh nghiệp vì Người Lao động

Kỷ luật là sức mạnh

Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội 
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CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

����

����

����

����

Các xưởng may 
quân trang ra đời tại 
chiến khu Việt Bắc

����������
Xưởng May 10 vinh dự 

được đón Bác Hồ về thăm 
và may áo biếu Bác

���������
Bác gửi thư khen ngợi 

Xưởng May 10

Chuyển về Hà Nội, 
hợp nhất 03 xưởng 

may và lấy tên chung 
là Xưởng May 10

Xưởng May 10 
được chuyển từ 

Tổng cục Hậu cần 
sang Bộ Công nghiệp nhẹ 
quản lý và đổi tên thành 

Xí nghiệp May 10

Bộ Công nghiệp nhẹ 
ra Quyết định 

số 1018/CNn-TCLĐ 
ngày 02/11 chuyển đổi 
tổ chức và hoạt động 

Xí nghiệp May 10 
thành Công ty May 10

Chuyển đổi tổ chức 
hoạt động theo mô hình 

Công ty mẹ – con 
với tên gọi 

Tổng công ty May 10 – 
Công ty cổ phần

Doanh thu đạt 
4.769 tỷ đồng 

vượt 12% so với 
Nghị quyết 

ĐHĐCĐ 2024

����

����

����

Chuyển đổi mô hình 
hoạt động theo 
mô hình Công ty 

cổ phần với tên gọi 
Công ty Cổ phần 

May 10

����������
Cổ phiếu May 10 

chính thức giao dịch 
trên thị trường 
Upcom với mã 

chứng khoán M10

��������
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DẤU ẤN TIÊU BIỂU NĂM 2024

Lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời

Tỷ đồng4.769 Tỷ đồng

đồng/người/tháng

141 10.000.000 
CÁC DẤU ẤN 

���������

TỔNG DOANH THU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ THU NHẬP BÌNH QUÂN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

So với KẾ HOẠCH

12%
So với KẾ HOẠCH

Xí nghiệp Veston Hưng Hà 

So với KẾ HOẠCH

22,6% 5,2%

Tấn hơi/ giờ8

KwpCông suất

Công suất

999 

Xí nghiệp May Hà Quảng 

Kwp631

CÁC DẤU ẤN 

�������������

Chuyển đổi hệ thống nồi hơi từ sử dụng than đá sang sử 

dụng nhiên liệu sinh khối với tổng công suất 8 tấn hơi/giờ tại 

Xí nghiệp Veston Hưng Hà và tại Trụ sở Tổng Công ty May 10.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2024

Hội đồng Doanh nghiệp 
vì sự phát triển bền vững 
Việt Nam và 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam chứng nhận

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Vietnam Value

TOP
100

Bộ Công thương chứng nhận 
lần thứ 7 
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Sơ đồ tổ chức, mô hình quản trị và bộ máy quản lý

Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị quy định tại điểm a, khoản 1, điều 137 Luật doanh 
nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty: theo 
mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Trong đó Tổng Giám đốc 
là người đại diện pháp luật, được quy định tại Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng 
Công ty.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của Tổng công ty, được ĐHĐCĐ bầu ra, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị Tổng công ty phù hợp 
quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định nội bộ có liên quan của Tổng công ty, 
cũng như thông lệ quản trị tiên tiến phù hợp. HĐQT quyết định các vấn đề, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động 
quản trị và điều hành của Tổng Công ty.

Ban điều hành: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật 
và Điều lệ Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

BAN ĐIỀU HÀNH

KHỐI 
Y TẾ

KHỐI 
ĐÀO 
TẠO

KHỐI 
KINH 

DOANH 
DỊCH VỤ

KHỐI 
NGHIỆP 

VỤ

KHỐI 
SẢN 

XUẤT

CÔNG 
TY CON

Công ty 
TNHH TMDV 

và 
Thời trang 

May 10

XN Veston
Hà Nội 

XN Sơ mi 
Hà Nội

XN May 
Bỉm Sơn

XN May 
Vị Hoàng

XN May 
Phù Đổng

XN May 10 
Hà Tĩnh

TTSXTM 
Vạn Thành

XN May 
Hưng Hà

XN May 
Đông Hưng

XN Veston 
Hưng Hà

XN May 
Thái Hà

XN May 
Hà Quảng

P. Tổ chức 
Hành chính

P. Kỹ thuật P. QA

P. Bảo vệ 
quân sự 

P. Xuất 
nhập khẩu

P. Đầu tư

P. Tài chính 
kế toán

P. Thị 
trường 1

P. Cơ điện

P. CNTT P. Thị 
trường 2

P. Thiết kế 
thời trang

P. TT và 
truyền thông

Trung tâm 
����

Siêu thị 
M10 Mart

Garco 
Dragon Hotel

Trường cao 
đẳng nghề 
Long Biên

Trường 
Mầm non 

May 10

Phòng Y tế - 
Môi trường
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Giới thiệu về các Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Đức Giang
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 4,75%

Ông Đặng Vũ Hùng
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ kỹ thuật dệt
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0%

Ông Thân Đức Việt
Thành viên Hội đồng quản trị 

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 2,12%

Ông Bạch Thăng Long
Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Kinh tế điện
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 1,19%

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Công nghệ may
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,51%

Tóm tắt những thay đổi trong Hội đồng quản trị�
Trong năm 2024, không có thay đổi về thành viên HĐQT



Ông Thân Đức Việt
Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 2,12%

Ông Bạch Thăng Long
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Kinh tế điện
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 1,19%

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Công nghệ may
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,51%

Ông Nguyễn Ánh Dương
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Công nghệ may
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,67%

Bà Phạm Bích Hồng 
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 2,87%

Giới thiệu về các Thành viên Ban Điều hành

Ông Hoàng Thế Nhu
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,58%

Ông Hà Mạnh
Giám đốc điều hành

Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Cử nhân 
Quản trị Kinh doanh thương mại
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,28%

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Giám đốc điều hành

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân ngoại ngữ
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,21%

Ông Trần Thanh Bình 
Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,16%

MAY 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2024 CHƯƠNG 02

Tóm tắt những thay đổi trong Ban Điều hành: Không có thay đổi trong năm 2024

14
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Bà Thạch Thị Phong Huyền 
Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân ngoại thương, cử nhân Tài chính, Cao cấp lý luận chính trị
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0%

Bà Tạ Thu Hà
Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế, chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0,13%

Bà Nguyễn Thị Nga
Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ Kế toán, kiểm toán và phân tích
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết: 0%

Họ và tên Ghi chúLý do 
thay đổi

Hiệu lực

Đặng Thanh Huyền

Nguyễn Thị Nga

Chức danh tại 
Tổng công ty 
(trước khi thay đổi)

Thành viên Ban 
Kiểm soát

Chức danh tại 
Tổng công ty 
(sau khi thay đổi)

Thành viên Ban 
Kiểm soát

Miễn nhiệm

Bổ nhiệm

20/04/2024

20/04/2024

Theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường 

niên số 383/NQ-ĐHĐCĐ 
ngày 20/04/2024

Tóm tắt những thay đổi trong Ban Kiểm soát:

Giới thiệu về các Thành viên Ban Kiểm soát

��
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MÔ HÌNH 
HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

17  Mô hình hoạt động kinh doanh chính

17  Các yếu tố kiến tạo giá trị với các bên liên quan

18  Các chủ đề trọng yếu

19  Gắn kết các bên hữu quan

20 Chiến lược giai đoạn

Quy trình xác định chủ đề trọng yếu

Danh sách chủ đề trọng yếu năm 2024

Cơ hội và thách thức 

Định hướng phát triển của Tổng công ty



��
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��



20



21



C H Ư Ơ N G

04

TCT MAY 10 LẦN THỨ 7 ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM, NGÀY 04.11.2024

22

KẾT QUẢ 
2024

28  Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu

29  Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

23 Tình hình hoạt động trong năm 

Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Hỗ trợ tài chính từ Chính phủ 

Bảo đảm quyền lợi của khách hàng 

Tổ chức và nhân sự

Tình hình kinh doanh 2024

Kế hoạch phát triển 2025
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24



25



26
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28



29
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Báo cáo đánh giá của Ban Điều hành
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Kế hoạch phát triển năm 2025

Đầu tư xây dựng Trung tâm 
sản xuất thương mại 
Vạn Thành (Nam Định);

Đầu tư mở rộng xí nghiệp may 
Đông Hưng (Thái Bình);

Đầu tư mở rộng năng lực 
sản xuất Chi nhánh Tổng công ty 
May 10 – CTCP Xí nghiệp may 
Bỉm Sơn (Giai đoạn 2) (Xã Quang 
Trung – TX.Bỉm Sơn- Tỉnh Thanh 
Hóa) (điều chỉnh giấy chứng 
nhận đầu tư – giãn tiến độ, gia 
hạn thời gian thực hiện); 

Đầu tư xây dựng trung tâm 
phát triển mẫu và trung tâm 
thương mại Chi nhánh 
Tổng công ty may 10 – CTCP 
Xí nghiệp may Bỉm Sơn 
(Phường Ngọc Trạo – 
TX. Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa);

Đầu tư Quy hoạch Trụ sở 
Tổng công ty May 10 tới năm 
2023 tầm nhìn 2050 (Hà Nội);

Đầu tư Xây dựng mới Trường 
Mầm non May 10 (Hà Nội)

Đầu tư mở rộng năng lực 
sản xuất Chi nhánh 
Tổng công ty May 10 - 
CTCP - Xí nghiệp May 
Hà Quảng (Quảng Bình)

�� 02 04�� �� �� ��

Hoàn thiện thủ tục chấp thuận dự án đầu tư và phê 
duyệt quy hoạch các dự án:

��
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

34 Hoạt động của Hội đồng quản trị

36 Hoạt động của Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ

39 Hoạt động quản trị rủi ro 

41 Hạ tầng cơ sở dữ liệu

41  Quản lý xung đột lợi ích

42 Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

42  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

42

 

Bảo đảm lợi ích và đối xử công bằng với cổ đông

43

 

Quy trình khiếu nại, báo cáo sai phạm
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là năm thứ 5 trong nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2024), HĐQT tiếp tục triển khai các hoạt 

động theo khuôn khổ của pháp luật Việt Nam, Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên 

ngành liên quan và Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị Tổng Công ty, Quy chế 

hoạt động của HĐQT một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

HĐQT cũng chủ động tham gia trong các 

cuộc họp của Ban Điều hành, các hội thảo, 

hội nghị và các cuộc gặp mặt quan trọng 

với cơ quan Chính phủ, ngành và đối tác, khi 

có các quyết định trọng yếu được thảo luận.

HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo 

hoạt động của Tổng Giám đốc và các 

thành viên Ban Điều hành trong điều hành 

sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tại các cuộc 

họp định kỳ, HĐQT đều soát xét các báo 

cáo tình hình thực hiện các nghị quyết, 

tình hình quản trị, sản xuất kinh doanh, tài 

chính và triển khai các dự án đầu tư của 

Tổng giám đốc, HĐQT đã thảo luận và 

thông qua các nghị quyết/ quyết định để 

Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực 

hiện. Mọi sự kiện bất thường trong hoạt 

động của Tổng Công ty luôn được Ban 

Điều hành thông báo ngay lập tức tới 

HĐQT để đảm bảo rằng HĐQT có đầy đủ 

thông tin và có thể đưa ra các đối sách 

một cách thích hợp. Ngoài ra, các thành 

viên HĐQT thường xuyên trao đổi với 

thành viên Ban Điều hành về các nội dung, 

vấn đề quan tâm giám sát. HĐQT đã đưa 

ra định hướng, chiến lược phù hợp cho 

Ban Điều hành trong công tác quản lý, 

điều hành, triển khai các dự án đầu tư và 

hoạt động sản xuất kinh doanh một cách 

hiệu quả.

Tất cả các thông tin liên quan đến tình 

hình quản trị của Tổng Công ty đều được 

công bố đúng thời hạn theo quy định của 

pháp luật, đảm bảo tính công bằng và 

minh bạch trong công bố thông tin đến 

tất cả các bên liên quan.

HĐQT họp đánh giá kết quả hoạt động 

của HĐQT thường xuyên tại các cuộc họp 

định kỳ theo quý. Tại cuộc họp có đánh 

giá kết quả hoạt động so với kế hoạch, 

nhiệm vụ được nêu tại kỳ họp trước và 

phương hướng nhiệm vụ cho quý tiếp 

theo. 

Hàng năm, HĐQT đều thực hiện việc 

đánh giá kết quả hoạt động của cả HĐQT 

trong năm. Ghi nhận các thành viên 

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ 

động và tích cực trong việc thực thi trách 

nhiệm được phân công, đóng góp hoàn 

thành nhiệm vụ chung của HĐQT. Việc 

đánh giá hoạt động của từng thành viên 

sẽ được HĐQT xem xét áp dụng trong 

thời gian thích hợp sau khi thông qua 

quy trình với các tiêu chí đánh giá theo 

thẻ điểm quản trị ACGS được quy định rõ 

ràng và soát xét cẩn trọng nhằm xác định 

hiệu quả công việc, đóng góp công sức 

của từng thành viên HĐQT một cách 

chính xác, đầy đủ và khách quan.

HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 

thành viên HĐQT không điều hành. Tất cả 

các thành viên HĐQT đều có trình độ 

chuyên môn, kỹ năng và năng lực đáp ứng 

yêu cầu của công việc, thường xuyên tham 

gia các chương trình đào tạo để nâng cao 

năng lực chuyên môn về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ 

các cuộc họp định kỳ hoặc chuyên đề với 

tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng 

lực lãnh đạo và kiến thức chuyên môn, 

đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết 

định chung của HĐQT, đặt sự phát triển 

bền vững, lợi ích của Tổng Công ty và lợi 

ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

và các nội dung khác trình ĐHĐCĐ phê 

duyệt, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2024.

HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 

năm 2024, tổ chức 16 cuộc họp và ban 

hành 24 nghị quyết/ quyết định để chỉ đạo 

và quyết định những nội dung quan trọng 

thuộc quyền hạn và trách nhiệm của 

HĐQT. HĐQT cũng đã chia sẻ các thông 

tin về diễn biến thị trường thế giới và 

trong nước, chính sách pháp luật của 

Quốc tế & Việt Nam có ảnh hưởng đến 

ngành Dệt May cũng như xu hướng phát 

triển của ngành, đồng thời đưa ra những 

định hướng chiến lược thị trường phù hợp 

với hoạt động của Tổng công ty trong thời 

gian tiếp theo. Tất cả các vấn đề quan 

trọng đều được thảo luận công khai và 

dân chủ, thấu đáo, cẩn trọng, thống nhất 

trước khi ra nghị quyết. 

Số buổi họp 

HĐQT tham dự STT

1

 Thành viên HĐQT

Ông Vũ Đức Giang

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT 

không điều hành

16/16

Tỷ lệ tham 

dự họp

Lý do không 

tham dự họp

100%

� Ông Thân Đức Việt Thành viên HĐQT, TGĐ 16/16 100%

4 Ông Bạch Thăng Long Thành viên HĐQT, P.TGĐ 16/16 100%

2 Ông Đặng Vũ Hùng Phó Chủ tịch HĐQT, TV 

HĐQT không điều hành

16/16 100%

� Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên HĐQT, P.TGĐ 15/16 Nghỉ phép93,75%

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024
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Năm 2025, mặc dù có những tín hiệu tích 

cực từ thị trường nhưng còn nhiều bất 

định và thách thức không ít, HĐQT tiếp tục 

xây dựng và bám sát định hướng nhiệm vụ 

chiến lược phát triển của Tổng công ty, 

nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo Ban Điều hành 

cùng tập thể cán bộ công nhân viên quyết 

tâm, kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, đoàn 

kết, tận dụng mọi cơ hội và nguồn lực để 

đưa Tổng công ty phát triển bền vững. 

Triển khai công việc, quyết định các dự án 

và các nội dung khác thuộc thẩm quyền 

của HĐQT trong quá trình thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh.

Định kỳ tổ chức các phiên họp HĐQT để 

nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban Điều 

hành, báo cáo của BKS, thảo luận thông 

qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, 

chính sách… trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty.

Đột xuất tổ chức các phiên họp để giải 

quyết các công việc phát sinh theo thẩm 

quyền của HĐQT được quy định trong 

Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

HĐQT đã thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ, như là tuyến phòng vệ thứ 3 với vị trí và 

quyền hạn cần thiết, thực hiện đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và quy 

trình quản trị, đảm bảo khách quan và tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải tiến 

quy trình hoạt động của Tổng Công ty.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp để quyết định các vấn đề sau:

Thẩm định và không có bất kỳ sự phản đối 

nào về các số liệu thể hiện trên Báo cáo tài 

chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công 

ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

�

Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban 

Kiểm soát về thẩm tra kết quả sản xuất 

kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 

đã được kiểm toán gửi HĐQT và trình 

ĐHĐCĐ năm 2024.

Năm 2024, nhu cầu thị trường chưa cải 

thiện ổn định, tình hình thế giới tiếp tục 

diễn biến phức tạp, khó lường, chi phí sản 

xuất tiếp tục tăng, áp lực “xanh hóa” 

ngành, chỉ thị tra soát chuỗi cung ứng của 

OECD, EU và Luật thẩm định chuỗi cung 

ứng của Đức, chuyển từ thời trang nhanh 

sang thời trang bền vững yêu cầu doanh 

nghiệp phải chuyển dịch mạnh, tăng chi 

phí đầu tư để đáp ứng yêu cầu. 

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2024, qua giám sát các hoạt 

động và đánh giá, thẩm định báo cáo tài 

chính của Tổng công ty, cho thấy năng lực 

kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận của 

Tổng công ty tốt, hoàn thành nghị quyết 

ĐHĐCĐ, tình hình tài chính duy trì ổn định 

và lành mạnh, hệ số tự chủ tài chính tăng, 

dòng tiền được đảm bảo và khả năng 

thanh toán ở mức an toàn, có thể đảm bảo 

thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn. 

Ban Kiểm soát đánh giá cao kết quả sản 

xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

Đánh giá của BKS về 

kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

và tình hình tài chính

Tổng kết các cuộc 

họp và quyết định 

của Ban Kiểm soát 

Số buổi tham dự STT

1

 Họ và tên

Thạch Thị Phong Huyền

Tỷ lệ tham dự Tỷ lệ biểu quyết

100%

2 Tạ Thu Hà 100%

� Đặng Thanh Huyền 25%

4 Nguyễn Thị Nga

4/4

4/4

1/4

3/4 75%

100%

100%

25%

75%

Thẩm định các báo cáo sản xuất kinh doanh 

và tài chính hàng quý năm 2024 của Ban 

Điều hành, thống nhất thông qua Báo cáo 

của Ban Kiểm soát hàng quý gửi HĐQT và 

Ban Điều hành.

Thống nhất thông qua Bảng phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát và kế 

hoạch hoạt động năm 2024 của Ban.

��

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

VÀ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Căn cứ vào Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm, Ban 

Kiểm soát đã thực hiện:

Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, 

Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong 

việc tuân thủ Điều lệ và Quy chế hoạt động 

Tổng Công ty, việc thực hiện Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về 

công bố thông tin.

Thẩm định các tài liệu và báo cáo năm 

2023 về tình hình sản xuất kinh doanh của 

TGĐ, báo cáo tài chính năm (sau kiểm 

toán), báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của HĐQT. Lập Báo cáo về thẩm tra kết 

quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài 

chính năm 2023 đã được kiểm toán gửi 

HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024.

Thu thập các báo cáo về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, thẩm tra báo 

cáo tài chính định kỳ hàng quý năm 2024 

nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý 

của các số liệu tài chính, phù hợp với các 

chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách 

tài chính hiện hành; Phân tích, đánh giá, 

cảnh báo các rủi ro và đề xuất khuyến 

nghị; Lập Báo cáo hàng quý gửi HĐQT và 

Ban điều hành.

Giám sát và soát xét các hoạt động như kiểm 

kê, thu hồi công nợ, quyết toán hải quan…

Giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban 

Kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện các 

công việc theo kế hoạch.

Đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ 

các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp 

sơ kết hàng tháng của Tổng giám đốc, 

nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh - đầu tư và tài chính, tham 

gia ý kiến và đưa ra các khuyến nghị với 

HĐQT, Ban Điều hành trong phạm vi trách 

nhiệm và quyền hạn được giao.

Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty. 

Quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra 

giám sát, Ban kiểm soát đảm bảo tính 

trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề 

nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hoạt động của Ban 

Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT
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Đánh giá của BKS về 

hoạt động của Hội 

đồng quản trị và 

Ban Điều hành

Đánh giá sự phối hợp 

hoạt động giữa BKS 

với HĐQT, Ban Điều 

hành và cổ đông

Kế hoạch hoạt động 

của BKS năm 2025

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp và 

ban hành 24 nghị quyết và quyết định. Tất 

cả các nghị quyết, quyết định ban hành 

đúng trình tự và thẩm quyền, tuân thủ 

Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp 

và các quy định pháp luật khác. HĐQT đã 

định hướng đúng đắn, chỉ đạo sát sao, 

giám sát hỗ trợ Ban điều hành trong điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đầu tư cũng như việc thực hiện Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã thông 

qua, do đó kết quả sản xuất kinh doanh 

của Tổng Công ty đã hoàn thành toàn diện 

các nội dung kế hoạch.

Ban điều hành với tinh thần đoàn kết, 

thống nhất cao, đã đề ra nhiều giải pháp 

phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh 

doanh của Tổng Công ty, luôn bám sát và 

thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, 

quyết định đã ban hành của ĐHĐCĐ và 

HĐQT, chủ động và linh hoạt trong điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh; đã 

phân công lại chức năng nhiệm vụ và tăng 

cường công tác quản trị doanh nghiệp; tập 

trung, chủ động và phát triển thị trường 

xuất khẩu, tái cấu trúc bộ phận kinh doanh 

nội địa, các kênh phân phối thị trường nội 

địa được tiếp tục rà soát và mở rộng, đảm 

bảo đủ việc làm cho người lao động trong 

chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt 

hàng, khách hàng; tập trung đẩy mạnh 

công tác kỹ thuật, nghiên cứu và chuyển 

đổi sản phẩm, nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ mới vào sản xuất; các đơn vị 

sản xuất đã tổ chức sản xuất linh hoạt và 

tăng cường công tác quản lý để đáp ứng 

thực trạng đơn hàng nhỏ lẻ với thời gian 

sản xuất ngắn và  yêu cầu chất lượng cao; 

tập trung thực hiện các dự án chuyển đổi 

số nhằm tăng hiệu suất làm việc; công tác 

HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện 

nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và 

tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu 

để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

Hàng quý, năm, BKS đều tham gia các cuộc 

họp HĐQT và Ban Điều hành, báo cáo 

đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty, nhận dạng rủi ro 

và nêu các khuyến nghị gửi HĐQT và Ban 

Điều hành. Các khuyến nghị đều được ghi 

nhận và triển khai thực hiện.

Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, 

Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong 

việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị 

quyết HĐQT

Thẩm định các tài liệu và báo cáo năm về 

tình hình sản xuất kinh doanh của TGĐ, 

báo cáo tài chính năm (sau kiểm toán), báo 

cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. 

Lập Báo cáo về thẩm tra kết quả sản xuất 

kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 

đã được kiểm toán gửi HĐQT và trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thu thập, thẩm định các tài liệu và báo cáo 

tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài 

chính định kỳ quý, năm 2025. Tiếp tục cảnh 

báo những rủi ro trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban 

Kiểm toán nội bộ. 

Tham dự và tham gia thảo luận, khuyến 

nghị tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và 

các cuộc họp khác của Tổng Công ty. Xem 

xét, đánh giá tình hình thực hiện các 

khuyến nghị của BKS với HĐQT và Ban 

Điều hành.

Thu thập các yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Thực hiện những công việc khác theo yêu 

cầu của HĐQT và của các cổ đông (nếu có).

Giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và các 

cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan 

hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên 

nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của 

cổ đông và theo đúng các quy định của 

pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy 

chế nội bộ.

Trong năm, BKS không nhận được đơn 

thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào từ 

cổ đông.

quản trị tài chính, dòng tiền, hàng tồn kho 

và công nợ tiếp tục được chú trọng; tiếp 

tục soát xét tiết giảm chi phí toàn diện; 

triển khai các giải pháp về chính sách tiền 

lương, tiền thưởng và đảm bảo đầy đủ mọi 

quyền lợi để giữ ổn định người lao động; 

tăng cường công tác đào tạo kiến thức 

chuyên sâu và kỹ năng cho cán bộ công 

nhân viên.

Trong năm, không có xung đột lợi ích và 

các khoản vay, bảo lãnh hoặc cho vay đối 

với các thành viên HĐQT, thành viên BKS 

và TGĐ hay người có liên quan của họ; các 

giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con 

với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ 

và những người có liên quan của thành 

viên đó, giữa Tổng công ty với công ty 

trong đó thành viên HĐQT, TGĐ là thành 

viên sáng lập hoặc là người quản lý công 

ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước 

thời điểm giao dịch đã được trình bày 

trong BCTC kiểm toán. 

Qua quá trình giám sát các hoạt động 

quản trị và điều hành, BKS không thấy có 

bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động 

của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ 

quản lý Tổng công ty. 

BKS đánh giá việc quản lý, điều hành Tổng 

công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban 

Điều hành đã được thực hiện một cách cẩn 

trọng, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với các 

quy định pháp luật hiện hành; đã phát huy 

tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao 

động của Tổng công ty, đảm bảo công ăn 

việc làm, giữ vững và ổn định sản xuất, duy 

trì lực lượng, ổn định thu nhập cho người 

lao động.

CHƯƠNG 05
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Tiếp tục tổ chức các chương 

trình đào tạo liên quan đến 

công tác kiểm soát nội bộ và 

quản trị rủi ro. Trong đó tập 

trung vào công tác quản trị hệ 

thống văn bản quy phạm nội 

bộ, các phương pháp xây 

dựng quy trình hoạt động và 

khung quản trị rủi ro doanh 

nghiệp nhằm trang bị kiến 

thức cần thiết trong công tác 

kiểm soát nội bộ và phòng 

ngừa rủi ro đến toàn thể nhân 

viên Tổng Công ty. 

Triển khai đánh giá một cách 

tổng thể các yếu tố cơ bản của 

những rủi ro tiềm ẩn trong 

hoạt động của doanh nghiệp, 

trên cơ sở bảng câu hỏi đánh 

giá rủi ro do Tập đoàn dệt may 

Việt Nam ban hành năm 2024. 

Qua đó, Tổng công ty đã đánh 

giá mức độ rủi ro trong từng 

hoạt động, xây dựng kế hoạch 

khắc phục, phòng ngừa.

Xây dựng hệ thống quản trị rủi 

ro tài chính thông qua chỉ số 

phân tích, qua đó các giải 

pháp tài chính như kiểm soát 

hiệu quả hoạt động của từng 

bộ phận; kiểm soát hàng tồn 

kho; quản lý dòng tiền theo 

khách hàng đặc biệt đẩy mạnh 

các giải pháp để thu hồi công 

nợ khó đòi;  quản lý rủi ro lãi 

suất, tỷ giá dự báo biến động… 

đề xuất các giải pháp quản lý 

tài chính an toàn và hiệu quả.

Phân tích các chỉ số tài chính 

so sánh cùng kỳ và so sánh với 

các đơn vị trong ngành từ đó 

tìm các biện pháp nâng cao 

công tác quản trị tài chính.

Triển khai công tác tự nhận 

diện rủi ro tại các đơn vị, tự 

đánh giá và xếp hạng rủi ro, đề 

xuất giải pháp, kế hoạch hành 

động để ứng phó rủi ro trên 

toàn hệ thống hàng tháng/ 

quý; Tổng hợp và lập hồ sơ rủi 

ro của Tổng công ty năm 2024. 

CHƯƠNG 05

Kiểm toán nội bộ Tổng công ty được tổ chức là tuyến phòng vệ thứ ba- trực thuộc 

Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, Tổng công ty đã triển khai các hoạt động 

kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro sau: 
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO 

Nhận diện rủi ro tiềm ẩn, bài học rút ra từ những rủi ro đã gây ra, cân 

nhắc khả năng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm cơ hội, trên cơ sở hài hòa 

lợi ích của người lao động, cổ đông, môi trường xã hội và sự phát triển 

bền vững của doanh nghiệp.

Tổng công ty áp dụng mô hình “3 Tuyến” bảo vệ nhằm ngăn ngừa, phát hiện, và 

sửa chữa những rủi ro đã, đang và sẽ xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Qua đó tăng cường mức độ hiệu quả của công tác quản trị và kiểm soát.

Tất cả những rủi ro có khả năng phát sinh trong mọi mặt hoạt động, 

mọi khu vực, vị trí; bên trong và bên ngoài; hiện tại và mở rộng thuộc 

phạm vi hay liên quan tới các Đơn vị thành viên và Tổng công ty đều 

phải được nhận diện, đánh giá, xử lý rủi ro bằng những nguồn lực thích 

hợp, đảm bảo có hiệu quả cao nhất.

TUYÊN BỐ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO

MỤC TIÊU QUẢN TRỊ RỦI RO

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

CHƯƠNG 05

MÔ HÌNH BA TUYẾN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vai trò của Hội đồng quản trị: Chính trực - Lãnh đạo - Minh bạch 

BAN ĐIỀU HÀNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Thực thi (bao gồm quản lý rủi ro) nhằm đạt các mục tiêu Đảm bảo độc lập

Vai trò của tuyến 1

Giải thích

Vai trò của tuyến 2 Vai trò của tuyến 3

Cung cấp sản phẩm/ 
dịch vụ tới khách hàng; 

Quản lý rủi ro

Trách nhiệm thực hiện,
báo cáo

Phân quyền, định hướng, 
phân bổ nguồn lực, giám sát

Phối hợp, tương tác, 
kết hợp

Cung cấp kiến thức 
chuyên môn, hỗ trợ, giám 
sát và liên tục cải tiến các 
vấn đề liên quan tới rủi ro

Đảm bảo và tư vấn một cách độc 
lập và khách quan về tất cả các vấn 
đề liên quan đến việc đạt các mục 

tiêu của Tổng công ty

K
IỂ

M
 T

O
Á

N
 Đ

Ộ
C

 LẬ
P

Tuyến 1
Tại các đơn vị, các phòng ban, kiểm soát theo chức năng 

nhiệm vụ được giao

Tuyến 2 Quản lý và kiểm soát ngành dọc theo các chuyên đề

Tuyến 3 Kiểm toán nội bộ

DANH SÁCH RỦI RO TRỌNG YẾU VÀ HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ

Rủi ro pháp lý

Rủi ro tài chính

Rủi ro môi trường

Rủi ro sức khỏe và an toàn 

Rủi ro thuê ngoài (bên thứ ba)

Rủi ro về sự phụ thuộc quá mức 

Rủi ro về hệ thống công nghệ thông tin 

Rủi ro về nhân lực



40

MAY 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2024 CHƯƠNG 05

Hệ thống pháp luật tại Việt Nam tương đối 

phức tạp, với số lượng lớn các văn bản quy 

phạm pháp luật, thường xuyên thay đổi, 

tiềm ẩn các rủi ro vi phạm pháp luật, dẫn 

đến các khoản phạt vi phạm hành chính.

Để ứng phó với rủi ro này, trong năm 

2024, Tổng công ty đã sớm thực hiện các 

giải pháp ứng phó:

Trong quá trình vận hành sản xuất có thể 

xảy ra các yếu tố nguy hiểm, có nguy cơ 

gây ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động. Nguy cơ cháy 

nổ cao do nguyên vật liệu dễ bắt lửa gây 

mất an toàn về người và tài sản, làm gián 

đoạn sản xuất, tổn thất tài chính.

Trước những rủi ro này, Tổng công ty đã 

triển khai đồng bộ: 

Rủi ro bị khách hàng hủy giao hàng do các 

đối tác được thuê để gia công cho đơn vị 

không đảm bảo chất lượng và tiến độ theo 

yêu cầu của hợp đồng.

Biện pháp khắc phục/ứng phó rủi ro: 

Ngành Dệt may Việt Nam nói chung và 

Tổng công ty nói riêng đều có thể bị rủi ro 

do việc cung ứng nguyên phụ liệu bị 

chậm, gây gián đoạn sản xuất. Nguyên 

phụ liệu không đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng 

thành phẩm đạt chuẩn.

Trước những khó khăn đó, Tổng công ty 

đã xây dựng Quy trình đánh giá năng lực 

của nhà cung cấp; đánh giá năng lực tài 

chính, thị trường của khách hàng; đa dạng 

hóa nhà cung cấp, thị trường xuất khẩu.

Rủi ro pháp lý Rủi ro sức khỏe và 

an toàn 

Rủi ro thuê ngoài 

(bên thứ ba)

Rủi ro về sự phụ 

thuộc quá mức 

Là một doanh nghiệp có hoạt động xuất 

khẩu chiếm tỷ trọng lớn, Tổng công ty 

phải đối mặt với các rủi ro về tài chính 

như: Rủi ro khi khách hàng gặp khó khăn 

tài chính không thể trả nợ đúng hạn làm 

ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh 

nghiệp. Trong năm 2024, Tổng công ty đã 

tăng cường hoạt động kiểm soát và công 

tác dự báo để ứng phó với các rủi ro trên, 

cụ thể như sau:

Rủi ro tài chính

Biến đổi khí hậu và thiên tai: Sự gia tăng 

của bão, lũ lụt làm ảnh hưởng đến sản 

xuất, chuỗi cung ứng và đời sống người 

lao động .

Nguy cơ các chất thải do quá trình sản 

xuất kinh doanh của đơn vị tạo ra (nước 

thải, khí thải, chất thải rắn) chưa được xử lý 

theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi 

trường.

Để ứng phó với rủi ro này, trong năm 2024 

Tổng công ty đã thực hiện các giải pháp:

Rủi ro môi trường



Để đảm bảo các xung đột lợi ích được 

quản lý hợp lý và bảo vệ lợi ích của Tổng 

công ty và cổ đông, Điều lệ Tổng công ty 

đã quy định tại Điều 41 về việc các thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

người điều hành. Tổng công ty phải có 

trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh 

các xung đột về quyền lợi và vì quyền lợi 

tối cao của cổ đông và Tổng công ty. 

Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị và 

Tổng giám đốc, người điều hành Tổng 

công ty phải thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 

Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị 

Tổng công ty và các quy định nội bộ khác.

Năm 2024, TCT May 10 không có trường 

hợp nào vi phạm quy định về xung đột 

lợi ích liên quan.

Hệ thống vận hành dữ liệu đảm bảo được 

tập trung, khai thác, sử dụng và lưu trữ một 

cách khoa học, tập trung và có kiểm soát. 

Tổng công ty cũng đẩy mạnh việc ứng 

dụng công nghệ trong quản trị dữ liệu (áp 

dụng các phần mềm), đặc biệt là quản trị 

dữ liệu xuyên suốt từ Tổng công ty đến các 

đơn vị thành viên để đảm bảo việc cung 

cấp dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, báo cáo, và 

công tác công bố thông tin đúng, đủ và 

kịp thời.

HẠ TẦNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
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LỘ TRÌNH, CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG NĂM 2025

Xử lý dữ liệu tương ứng 
với mục đích

Thu thập dữ liệu 
từ các nguồn và 
tiến hành lưu trữ

Phân tích, bóc tách 
dữ liệu quan trọng, 

có giá trị

Năm 2024, Tổng công ty tiếp tục đối diện 

với biến động và thiếu hụt lao động do 

cạnh tranh giữa các ngành nghề, cạnh 

tranh trong thu hút và giữ nguồn nhân lực 

chất lượng cao.

Trước những khó khăn đó, Tổng công ty 

đã thực hiện các giải pháp: 

Sự phát triển công nghệ và mạng thông 

tin tiềm ẩn những rủi ro đối với doanh 

nghiệp về tính bảo mật của thông tin, an 

toàn hệ thống thông tin, sự gián đoạn 

hoạt động sản xuất kinh doanh, rủi ro về 

tốc độ xử lý và độ chính xác dữ liệu của 

đơn vị.

Trước những rủi ro này, Tổng công ty đã 

tăng cường đào tạo về chính sách bảo mật 

thông tin, thường xuyên cảnh báo, tuyên 

truyền về các hình thức lừa đảo trên không 

gian mạng; phân quyền cho người dùng; 

cài đặt các phần mềm bảo vệ tại tất cả 

máy trạm. 

Rủi ro về nhân lực

Rủi ro về hệ thống 

công nghệ thông tin 

Tiếp tục xem xét các bài học 

rủi ro năm 2024.

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, 

nâng cao nhận thức, tính tuân 

thủ trong đội ngũ cán bộ 

công nhân viên.

Kiện toàn hệ thống quy 

định, quy trình, hướng dẫn 

về quản lý rủi ro trên nền 

tảng công nghệ số. 

Tăng cường hoạt động 

của tuyến 2 trong việc 

kiểm tra tuân thủ, đánh 

giá hiệu quả thực hiện, 

hoàn thiện hệ thống 

báo cáo Ban điều hành.

NGUYÊN TẮC CÔNG BỐ THÔNG TIN

HỆ THỐNG VẬN HÀNH QUẢN TRỊ DỮ LIỆU 

QUẢN LÝ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Hoạt động Công bố thông tin của Tổng công ty được thực hiện trên cơ sở 

tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt về các nội dung: 

thông tin được công bố, thời gian công bố, bảo quản, lưu trữ thông tin 

được công bố, báo cáo thực hiện việc công bố thông tin.

4241
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BẢO ĐẢM LỢI ÍCH VÀ 

ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG

Ngày 20/04/2024, Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024 của Tổng công ty 

đã được tổ chức tại trụ sở chính (phường 

Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội) với sự tham dự của các cổ đông đại 

diện cho 28.106.954 cổ phần, tương ứng với 

28.106.954 phiếu biểu quyết, chiếm 88,52% 

tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Thông báo mời họp được gửi đến tất cả 

các cổ đông với nội dung thông tin đầy đủ 

về thời gian, địa điểm, chương trình họp 

và những thông tin cơ bản về việc đăng ký 

tham dự.

Toàn bộ thông báo, tài liệu họp ĐHĐCĐ, 

giấy ủy quyền được gửi trực tiếp cho cổ 

đông thông qua địa chỉ cổ đông đã đăng 

ký và đăng công khai trên website của 

Công ty ngày 28/03/2024 (trước thời điểm 

diễn ra ĐHĐCĐ 21 ngày).

Tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 

các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết 

theo hình thức trực tiếp theo quy định tại 

Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2024 và Điều lệ Tổng 

công ty, các quy định của pháp luật có 

liên quan.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ được 

đăng tải trên website Tổng công ty ngay 

sau khi hội nghị kết thúc (đảm bảo trong 

vòng 24h theo quy định) với đầy đủ các 

thông tin theo đúng trình tự thời gian, 

trong đó có ghi nhận chính xác và đầy đủ 

số lượng phiếu biểu quyết và tỷ lệ biểu 

quyết của các cổ đông về nội dung họp.

Tổng công ty cam kết đối xử công bằng, tôn trọng, bảo đảm các quyền 

của các cổ đông, bao gồm cổ đông nhỏ lẻ. Đồng thời, Tổng công ty đảm 

bảo tính minh bạch và công khai trong mọi hoạt động kinh doanh và tiếp 

tục duy trì, xây dựng hoạt động kinh doanh bền vững. 

Tổng công ty cam kết tạo ra giá trị và đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đối 

tác và khách hàng.

Trong năm 2024, Tổng công ty chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ công bố 

thông tin theo quy định pháp luật, đảm bảo các cổ đông kịp thời nắm 

bắt được đầy đủ các thông tin. 

Thông tin về cổ tức

Các hoạt động trong 

năm để tăng cường 

tính công khai và uy 

tín đối với nhà đầu tư
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Không có giao dịch trong năm 2024

Tham chiếu tới Mục 38 (trang 44) tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 

của Tổng công ty.

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH ĐỐI VỚI 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày đăng ký 

cuối cùng

Ngày giao dịch 

không hưởng quyền

Ngày thanh toán Cổ tức

(VNĐ/cổ phần)

Cổ tức còn lại năm 2023 29/05/2024 30/05/2024 10/06/2024

Cổ tức đợt 1 năm 2024 30/12/2024 31/12/2024 1.000

500

23/01/2025
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QUY TRÌNH KHIẾU NẠI, BÁO CÁO SAI PHẠM

Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan được quy định tại Điều 42 Điều lệ Tổng 

Công ty, theo đó các giao dịch này phải được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt tùy theo giá 

trị giao dịch, để đảm bảo phòng tránh xung đột lợi ích, cũng như tính minh bạch.

Tổng công ty cam kết tuân thủ pháp luật 

trong việc quản lý và giải quyết khiếu nại 

và báo cáo sai phạm. Quy trình này nhằm 

thúc đẩy tính dân chủ, bảo vệ lợi ích của cổ 

đông, Tổng công ty, người lao động và các 

bên liên quan. 

Tổng Công ty đã xây dựng các quy trình, 

hướng dẫn cụ thể, và truyền thông để 

người lao động nắm rõ trình tự khiếu nại 

và báo cáo sai phạm; đảm bảo các khiếu 

nại, báo cáo sai phạm được ghi nhận và xử 

lý đầy đủ, kịp thời, hợp lý.

Để đảm bảo các khiếu nại và sai phạm được phản 

ánh kịp thời, đầy đủ, Tổng công ty đã thiết lập cơ 

chế bảo vệ, đảm bảo bí mật danh tính của người tố 

giác, cùng việc chống lại hành động trả thù. Theo 

đó, người khiếu nại, tố giác được bảo đảm vị trí 

công tác, không bị phân biệt đối xử về việc làm dưới 

mọi hình thức; được bảo vệ đảm bảo không bị đe 

dọa, trù dập, trả thù, làm ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình. 

Đồng thời, trong trường hợp người khiếu nại, tố 

giác sai phạm có căn cứ cho rằng người quản lý 

mình có hành vi đe dọa, trù dập, trả thù, dẫn đến 

giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của mình, họ có quyền yêu cầu bằng 

văn bản đến cán bộ quản lý cấp cao để giải quyết 

theo quy định.

Tham khảo mục 38 trang 43 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 

của Tổng công ty

Mô tả cơ chế khiếu nại Cơ chế bảo vệ, đảm bảo bí mật danh tính 

của người tố giác, chống trả thù

Kênh thông tin để tố giác

Tổng công ty truyền thông về chính sách, 

quy trình khiếu nại và tố cáo sai phạm 

thông qua hệ thống truyền thông nội bộ 

tại tất cả các đơn vị.

Đào tạo về chính sách, quy trình khiếu nại 

và tố cáo sai phạm là một nội dung được 

chú trọng trong chương trình đào tạo 

nhân viên mới. 

Hệ thống truyền thông nội bộ

Truyền thông và đào tạo

Phê duyệt giao dịch 

với các bên liên quan

Các giao dịch với các 

bên liên quan
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Loa phát thanh

Website Fanpage Facebook

Bảng tin

Hòm thư tố giác

Công khai số điện thoại của 

thành viên Ban Điều hành 

Tổng công ty

Đường dây nóng 

của Tổng công ty
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Bình đẳng, tôn trọng và đa dạng
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THÔNG ĐIỆP VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiếp tục nhân rộng mô hình hợp tác đầu tư thiết bị năng 

lượng mặt trời áp mái và các thiết bị tiết kiệm năng lượng, 

chuyển đổi sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Cải tạo và nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải đảm bảo 

quy chuẩn đầu ra.

Thuê dịch vụ tư vấn cho việc cải tạo, xây dựng nhà máy 

xanh theo tiêu chuẩn LEED.

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 50001, thực hiện việc kiểm toán năng lượng, xây dựng 

Ban quản lý năng lượng theo quy định, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho tất cả các đơn vị trong 

toàn Tổng công ty, từ đó đánh giá được tình hình phát 

thải khí CO2 hiện tại, nhận biết được nguồn phát để đưa 

ra các biện pháp giảm lượng khí thải nhà kính, cải thiện 

môi trường làm việc và đảm bảo theo đúng quy định của 

Nhà nước.

Tiếp tục giảm 1.900 tấn CO2 phát thải nhờ chuyển đổi 

sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái.

Trong vòng 3 năm tiếp theo:

Áp dụng tiêu chuẩn nhà máy xanh ngay từ khâu thiết kế 

đối với các dự án xây dựng nhà máy mới.

Tiếp tục đầu tư, khai thác hệ thống năng lượng tái tạo 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ động tìm kiếm các nguồn cung ứng cũng như hợp 

tác sản xuất các nguyên phụ liệu bền vững, thân thiện 

với môi trường

Tận dụng hợp lý các nguyên phụ liệu, sử dụng năng 

lượng hiệu quả trong quy trình sản xuất thông qua cải 

tiến quy trình, kỹ thuật.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với yêu 

cầu nhiệm vụ thực hiện thành công chiến lược phát triển 

bền vững của Tổng công ty.

Đầu tư nâng cấp và chuyển dần việc xử lý nước thải ở các 

nhà máy đang vận hành lên mức cao hơn để có thể tái 

sử dụng nước sau xử lý.

Với mục tiêu bắt kịp xu hướng xanh hóa, trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, 

Tổng công ty xác định đây là một nhiệm vụ cấp thiết, và có kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
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Xu hướng xanh hóa trong ngành may mặc đang 

ngày càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ, với việc 

sử dụng nguyên liệu hữu cơ, tái chế và áp dụng 

công nghệ thân thiện môi trường. Sự chú trọng vào 

sản xuất bền vững không chỉ giảm tác động tiêu 

cực lên môi trường mà còn tạo ra cơ hội phát triển 

dài hạn cho các doanh nghiệp. Đồng thời, sản xuất 

bền vững cũng tạo cơ hội cho người tiêu dùng 

chung tay xây dựng môi trường xanh. 

MỤC TIÊU NGẮN HẠN MỤC TIÊU TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN

Các nhà máy được lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời áp mái sử dụng ít 

nhất 25% năng lượng điện tái tạo. 

Toàn bộ các nhà máy 

giảm 50% lượng phát thải 

khí nhà kính.



Tổng công ty cam kết thực hiện kinh doanh có trách nhiệm, không chỉ 

đối với khách hàng, cổ đông mà còn đối với cộng đồng, xã hội và môi 

trường. Chúng tôi không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn đặt sự bền 

vững và trách nhiệm xã hội vào trung tâm của mọi quyết định kinh 

doanh. Bằng cách tận dụng các cơ hội để đóng góp tích cực vào cộng 

đồng, bảo vệ môi trường và tôn trọng các bên liên quan, chúng tôi xác 

định mình là một đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm.

Tổng công ty luôn hướng tới các chính sách, cam kết phát triển bền 

vững và tham gia đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm để hoàn thiện chính 

sách, tiêu chuẩn, pháp luật có liên quan.

Tổng công ty đã thiết lập và ban hành Nội 

quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể 

dựa trên yêu cầu của pháp luật Việt Nam; 

đồng thời thể hiện sự tuân thủ, cam kết 

mạnh mẽ đối với hành vi kinh doanh có 

trách nhiệm thông qua các chứng nhận về 

Trách nhiệm xã hội: SA8000:2014, Wrap, 

BSCI, Sedex Smeta, GRS, GOTS, RCS, Higg.

Không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ Quy 

định pháp luật và các tiêu chuẩn Quốc tế, 

Tổng công ty đồng thời đáp ứng các tiêu 

chuẩn riêng các khách hàng lớn như: 

Nordstrom, Abercrombie & Fitch, Calvin 

Klein, DKNY, Tommy Hilfiger, Brooks 

Brothers, Next, M&S, Inditex (Zara), 

Aoyama, Aoki, Shimamurai.

Quy tắc ứng xử của Tổng công ty nêu rõ 

các vấn đề về Trách nhiệm xã hội, bảo vệ 

môi trường, an ninh, hệ thống quản lý chất 

lượng, được áp dụng đối với toàn thể 

người lao động và các đối tác kinh doanh. 

Bộ quy tắc ứng xử được phổ biến cho toàn 

thể người lao động qua hệ thống truyền 

thanh, Bảng tin nội bộ, trong các buổi họp 

giao ban định kỳ.

Bổ sung các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, 

tổ chức sản xuất hướng tới tiết kiệm năng 

lượng và bảo vệ môi trường.

Các nhà cung cấp, ngoài việc trải qua các 

cuộc đánh giá về lĩnh vực kinh doanh có 

trách nhiệm trong lần đầu hợp tác và định 

kỳ, đều phải ký Bản cam kết tuân thủ các 

điều khoản trong Quy tắc ứng xử của 

Tổng công ty.

Tổng công ty cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và luôn tham 

gia các chương trình bảo vệ môi trường có trách nhiệm; thường xuyên truyền thông/đào 

tạo cho người lao động thấu hiểu để hành động đúng, đủ pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Tổng công ty đã đầu tư, thay đổi công nghệ, hệ thống máy móc và năng lượng theo 

hướng thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.

�

Tổng công ty yêu cầu các nhà cung cấp (đối tác) cùng cam kết, hành động tuân thủ bộ 

quy tắc ứng xử, trong đó có các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tổng công ty cam kết mối quan hệ hợp tác với khách hàng được thiết lập và duy trì trên 

tinh thần tôn trọng, chia sẻ, minh bạch, đôi bên cùng có lợi. 

Tính bảo mật thông tin của khách hàng và đối tác là một trong những ưu tiên hàng đầu 

của Tổng công ty. Thông qua các quy định, quy trình, hướng dẫn, Tổng công ty thiết lập 

hệ thống kiểm soát phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật các thông tin mà khách 

hàng, đối tác cung cấp.

Tổng công ty cam kết người lao động đều có quyền và được làm việc trong môi trường 

điều kiện tốt. 

Quyền con người và quyền lao động tại Quy tắc ứng xử, được phê duyệt bởi Tổng giám 

đốc và các quy trình, hướng dẫn liên quan, được thể hiện cụ thể các nội dung: Lao động 

trẻ em, lao động cưỡng bức, quấy rối và lạm dụng, tự do hội họp và thương lượng tập 

thể, phân biệt đối xử, lương bổng và phúc lợi, thời gian làm việc và tăng ca, an toàn và 

sức khỏe.

Các nội dung này được truyền thông đến người lao động thông qua hệ thống truyền 

thanh nội bộ, bảng tin và các cuộc họp giao ban.

Cam kết hành vi 

Kinh doanh có 

trách nhiệm

Cam kết về Quyền 

con người và 

Quyền lao động

Cam kết tuân thủ 

pháp luật bảo vệ 

môi trường 

Cam kết về chính 

sách bảo vệ quyền 

lợi khách hàng, 

bảo mật thông tin
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CAM KẾT VỀ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Dựa trên các phân tích theo quy trình quản trị rủi ro (đề cập tại mục 5.3), Tổng công 

ty hiểu rằng, các rủi ro về phát triển bền vững có tầm ảnh hưởng quan trọng với 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Do đó, trong năm 2024, Tổng 

công ty đã có những đánh giá rủi ro về phát triển bền vững và những hành động 

khắc phục kèm theo.

QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững là xu thế mới, đặc biệt 

là trong ngành dệt may, với hàng loạt các 

quy định, cơ chế tại các thị trường lớn như 

CBAM (tại thị trường Châu Âu), tiêu chuẩn 

nhà máy xanh LEED (tại thị trường Mỹ) 

mang lại những thách thức cho Tổng công 

ty về thuế nhập khẩu cũng như khả năng 

giữ vững thị phần, đơn hàng.

Trước sức hút lao động từ các ngành nghề khác cũng như thị trường xuất khẩu lao 

động, nguồn lao động cho ngành dệt may đang đối mặt với những thách thức lớn 

trong việc tuyển dụng lao động để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động, Tổng công ty chủ trương lấy “con 

người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp”, thông qua 

các giải pháp cụ thể sau:

Hiểu rõ tác động của những rủi ro này, 

trong năm 2024, Tổng công ty đã thực 

hiện chuyển dịch sản xuất thông qua việc 

từng bước thay thế lò hơi than bằng lò hơi 

đốt viên sinh khối; từng bước sử dụng hệ 

thống điện mặt trời tại một số nhà máy. 

Theo kế hoạch, trong những năm tiếp 

theo, Tổng công ty tiếp tục mở rộng các 

mô hình trên, đồng thời thực hiện chuyển 

dịch đầu tư mới các nhà máy theo hướng 

đạt tiêu chuẩn LEED.

Đảm bảo đầy đủ việc làm và trả lương 

đúng hạn cho người lao động; thực hiện 

đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội. Các chế độ 

lương thưởng, phúc lợi khác đều được 

Tổng công ty quan tâm như lương tháng 

13, bổ sung lương nhân dịp đưa trẻ em đến 

trường, chương trình nghỉ mát hàng năm 

cho tất cả cán bộ công nhân viên.

Đồng hành cùng người lao động thông 

qua chính sách ưu đãi học phí cho con em 

người lao động tại trường mầm non May 

10 - trụ sở chính của Tổng công ty, hỗ trợ 

một phần chi phí gửi trẻ mẫu giáo cho 

con em cán bộ công nhân viên tại các nhà 

máy địa phương.

Cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe, khám 

chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa May 

10 và tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu. 

(ngoài khám sức khỏe định kỳ).

Đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua 

hình thức tài trợ học bổng cho sinh viên 

tại một số trường Cao đẳng, Đại học, 

trường dân tộc nội trú giúp nâng cao chất 

lượng lao động. 

Thu hút lao động bằng các chính sách hỗ 

trợ cho công nhân mới, miễn phí ký túc xá, 

hỗ trợ chi phí nhà ở và tổ chức xe đưa đón, 

góp phần nâng cao đời sống và sự gắn kết 

của người lao động.

Ngành may mặc có những rủi ro đặc thù 

về an toàn, sức khỏe lao động như:

Các giải pháp để phòng ngừa những rủi ro 

như:

Rác thải, khí thải và chất thải từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh tiềm ẩn các tác động 

tiêu cực đến môi trường như: ô nhiễm đất, 

nguồn nước, biến đổi khí hậu. 

Nhằm hạn chế các tác động của sản xuất 

ra môi trường và ngược lại, Tổng công ty 

đã áp dụng các biện pháp để giảm thiểu 

tác động của rủi ro này như sau:

Rủi ro thị trường 

Rủi ro

nguồn nhân lực 

Rủi ro an toàn và 

sức khỏe lao động

Rủi ro môi trường 
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Phân loại người lao 

động theo giới tính, 

độ tuổi, dân tộc, 

sức khỏe

Tỷ lệ giới tính đối với 

cán bộ công nhân 

viên được bổ nhiệm 

chức vụ quản lý qua 

các năm:

Tỷ lệ lao động nữ giữ 

chức vụ quản lý

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

An toàn, vệ sinh lao động là vấn đề được 

Tổng công ty quan tâm, đầu tư và quản lý 

đặc biệt, ngoài quy định của pháp luật 

Việt Nam thì doanh nghiệp còn thực hiện 

cam kết Trách nhiệm xã hội và sự nhân 

văn trong văn hóa lao động.

Hệ thống văn bản nội bộ, bao gồm các 

Quy trình, hướng dẫn về an toàn, vệ sinh 

lao động được Tổng công ty xây dựng để 

quản lý dựa trên các quy định, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn quốc gia và pháp luật Việt 

Nam. Bên cạnh đó các vấn đề liên quan An 

toàn, vệ sinh lao động luôn được hoàn 

thiện cải tiến.

100% người lao động được huấn luyện an 

toàn,  vệ sinh lao động theo quy định. 

Ngoài ra, Hội đồng An toàn vệ sinh lao 

động thường xuyên xây dựng kế hoạch, tổ 

chức kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động 

định kỳ và đột xuất, đề xuất kịp thời cho 

Ban điều hành khắc phục các sự cố trong 

sản xuất, duy trì thường xuyên chế độ 

kiểm tra chấm điểm việc thực hiện vệ sinh 

an toàn lao động ở các bộ phận, qua đó 

góp phần đảm bảo an toàn trong doanh 

nghiệp, hạn chế tai nạn lao động. Tổng 

công ty còn thường xuyên tổ chức các 

buổi tuyên truyền, chia sẻ các nguy cơ mất 

an toàn lao động ngoài nhà máy cho cán 

bộ công nhân viên. 

Tổng công ty có Phòng khám đa khoa 

May 10 quy mô 12 y bác sĩ để chăm sóc sức 

khỏe cho người lao động. Mô hình chăm 

sóc sức khỏe cho người lao động tại chỗ 

với đa khoa đã đồng hành cùng doanh 

nghiệp từ năm 1956 đến nay. Công tác tổ 

chức khám chữa bệnh như một bệnh viện 

quy mô nhỏ là một đặc trưng mà không 

nhiều doanh nghiệp có, tại đây được 

ngành y tế cho phép là cơ sở được khám 

chữa bệnh ban đầu.

Ngoài khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm 

theo quy định của ngành y tế và luật lao 

động, Phòng khám còn phối hợp với các 

cơ sở, tổ chức y tế chuyên ngành, chuyên 

sâu để thực hiện công tác y tế dự phòng 

cho người lao động như:

An toàn lao động

Chăm sóc sức khỏe
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AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP BÌNH ĐẲNG, TÔN TRỌNG VÀ ĐA DẠNG

405 Người

37,5 %

Tổng số lượng người 

dân tộc thiểu số

Tỷ lệ nữ giữ chức vụ trong 

Ban điều hành/ Tổng số cán 

bộ trong Ban điều hành

51,5 %

Tỷ lệ nữ giữ chức vụ quản lý cấp 

trưởng phó đơn bị/ Tổng số cán 

bộ quản lý cấp trưởng phó đơn vị

113 Người

Số lượng người dân tộc thiểu số 

được tuyển dụng trong năm 2024
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Tổng công ty luôn chú trọng việc đối xử bình đẳng, tôn trọng 

người lao động để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp 

và đa dạng, xây dựng tập thể người lao động đoàn kết, gắn bó. 

(%)(%)

Nữ Nam

Tuổi

18-25

26-35

36-45

46-60

(1810 người)

0123

893

2189

1625

613

12,5%

30,7%

22,8%

8,6%

210

325

503

673

309

4,6%

7,1%

9,4%

4,3%

(5320 người)

(Người) (Người)

Nữ Nam

2022

2023

2024�

10

7

4

11

12

012�4��78�1011 121110�87��4�210

Năm
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Hoạt động đào tạo được Tổng công ty tổ chức và khuyến khích tham 

gia, bao gồm cả những khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng 

cao trình độ, tăng hiệu quả làm việc và phát triển sự nghiệp cho người 

lao động.

Để đảm bảo hoạt động đánh giá người 

lao động được thực hiện một cách công 

bằng, Quy chế Phân loại lao động Tổng 

công ty đã quy định rõ 04 tiêu chuẩn 

đánh giá người lao động theo các 

nguyên tắc công bằng, minh bạch.

Trong năm 2024, Tổng công ty không có 

khiếu nại hay vụ việc liên quan đến hành 

động phân biệt đối xử.

Trong bối cảnh thị trường lao động không 

ngừng thay đổi, việc phát triển kỹ năng và 

học tập liên tục trở thành yếu tố quan 

trọng giúp người lao động duy trì việc làm 

và phát triển sự nghiệp. Chương trình phát 

triển kỹ năng và học tập liên tục được thiết 

kế nhằm cung cấp cơ hội đào tạo, nâng 

cao trình độ và thích nghi với xu hướng 

nghề nghiệp mới. 

Năm 2024 Tổng công ty đã tổ chức các 

chương trình phát triển kỹ năng và học tập 

liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo 

có việc làm và phát triển sự nghiệp như: 

STT Kết quả 2023Chỉ tiêu Kết quả 2024 So sánh 2024/2023

1 Số lượt đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 1.972 2.284 116%

2 Số lượt đào tạo ATLĐ, PCCN, ANTT 7.085 6.803 96%

� Số lượt quản lý tham gia đào tạo 840 1.456 173%

4 Tổng số lượt đào tạo 9.897 10.543 107%

� Tổng số giờ đào tạo 39.588 42.359 107%

� Tổng chi phí đào tạo (tỷ đồng) 1,16 1,24 107%

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP Tổng công ty luôn cam kết: 

Không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, vùng miền, thành phần xã 

hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, tình trạng sức khỏe…

Trả lương công bằng cho người lao động.

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lao động. Mọi người lao động đều 

có quyền đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và phát triển Tổng công ty.

Mọi người lao động đều có cơ hội như nhau trong hoạt động đào tạo, 

phát triển và thăng tiến.



TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

CHƯƠNG 06MAY 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2024

��

Tổng công ty ghi nhận không có các trường hợp người lao động, khách hàng bị ảnh 

hưởng tới sức khỏe, mất an toàn khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty.

lượt người

lượt người 114 lượt cấp cứu tai nạn, 
ốm đau5.601 

so với năm 2024

21.000

trường hợp72 40 %

phát hiện và điều trị sớm các bệnh 

mãn tính, bệnh nghề nghiệp

được quản lý đặc biệt 

được chuyển tuyến đảm bảo an toàn

nhờ nỗ lực triển khai nhiều kỹ thuật mới 

trong điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp

Lao động nữ849
Phát hiện sớm kịp thời một số trường hợp 

bị u, ung thư giai đoạn đầu và hỗ trợ giúp 

người lao động điều trị sớm được an toàn.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MAY 10 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CÁC BÊN LIÊN QUAN

Năm 2024, Phòng Y tế 

đã thực hiện 

Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần tiếp tục phát huy được truyền 

thống, văn hóa doanh nghiệp với việc giữ các ngành nghề bổ trợ hoạt 

động an sinh xã hội cho người lao động và đóng góp cho cộng đồng, 

góp phần xây dựng sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Xử trí an toàn Khám chữa bệnh 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ Đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng và 

khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư, 

góp phần bảo vệ sức khỏe dài lâu cho 

người lao động. 

Trong năm 2024 phòng y tế phối hợp 

cùng Công đoàn TCT mời các bác sĩ 

tuyến trung ương nhân ngày phụ nữ 

Việt Nam. 

Khám bệnh và  cấp thuốc miễn phí cho 

Đáng chú ý nhất là số ca bệnh chuyển 

viện thuộc chuyên khoa Y học cổ truyền 

giảm đáng kể.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI CHO NHÂN VIÊN

Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể được Tổng công ty thực hiện theo các nội dung 

đã ký kết với tổ chức đại diện người lao động (Công đoàn Tổng công ty). 

Đánh giá sau một năm thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty như sau:

Thời gian làm việc được áp dụng linh hoạt theo từng đơn vị, theo tiến độ giao hàng tại 

từng thời điểm trong năm, tuân thủ thỏa ước lao động tập thể và quy định pháp luật. 

Duy trì mức lương cạnh tranh so với mặt 

bằng lương chung của các doanh nghiệp 

trong ngành và chế độ đãi ngộ thiết thực 

cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tiếp 

tục tối ưu hệ thống lương, thưởng dựa 

trên năng lực, kết quả công việc và mức độ 

đóng góp của từng người lao động.

Các chính sách phúc lợi chính của Tổng 

công ty:

Hợp đồng lao động 

và đảm bảo việc làm

Thời gian làm việc và 

thời gian nghỉ ngơi

Thu nhập, tiền 

lương và sử dụng 

quỹ phúc lợi

5,53 Tỷ đồng 

Tất cả những người lao động đến Tổng công ty làm việc đều được ký 

kết thỏa thuận thử việc và ký hợp đồng lao động đầy đủ.

Tổng công ty chi cho 

phúc lợi người lao động 

trong năm 2024



Trường CĐN Long Biên (LBC) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đã và đang là địa chỉ 

đáng tin cậy trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ nhu cầu sản xuất, cung 

ứng nguồn lao động chất lượng cao cho Tổng công ty May 10 và xã hội.

Năm 2024, nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu tái cấu trúc, mở rộng các ngành nghề, tăng cường 

hợp tác Quốc tế, hợp tác doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.  

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 2025 hệ Trung cấp, Cao đẳng là 800 HSSV, nâng quy mô đào tạo gần 

2000 HSSV. Trong đó hướng tới các ngành nghề cốt lõi như nghề May thời trang, Thiết kế thời 

trang; phát triển khối ngành nghề Ngôn ngữ (tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc), đưa ngôn ngữ vào 

chương trình các nghề gia tăng khả năng cạnh tranh của người học sau tốt nghiệp. 

Bên cạnh đó duy trì, giữ vững quy mô đào tạo các ngành nghề ưu thế: Quản trị khách sạn, Hướng 

dẫn du lịch; dự kiến mở mới nghề Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với sự chỉ đạo 

sát sao của Hội đồng trường, Ban giám hiệu, sự đoàn kết, sáng tạo của tập thể CBGV, trường Cao 

đẳng nghề Long Biên sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trợ cấp, tặng quà cho người lao động, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trao các phần quà là tặng phẩm, áo sơ mi, chăn và áo khoác ấm cho nhân dân các tỉnh Lào Cai, Cao 

Bằng, Yên Bái bị ảnh hưởng do bão YAGI.

Tài trợ tới các vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần hỗ trợ an sinh xã hội vì cộng đồng.

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn với nhiều thay đổi trong chương trình giáo dục. Nhà trường 

không chỉ chú trọng đến kiến thức, mà còn quan tâm phát triển kỹ năng mềm cho trẻ, tổ chức nhiều 

hoạt động ngoại khóa giúp trẻ em phát triển toàn diện. Những giờ học ngoài trời, những buổi trải 

nghiệm thực tế đã thực sự trở thành những kỷ niệm đẹp trong ký ức của tuổi thơ. 

Với sự nỗ lực của từng cá nhân và tập thể, năm 2024 nhà trường vinh dự đạt nhiều danh hiệu, giải 

thưởng cao quý như: Tập thể nhận được Cờ thi đua xuất sắc cấp Thành Phố; Tập thể lao động xuất 

sắc cấp Quận; Trường học an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cấp Quận; Giải nhì hội thi 

“Ngày hội dinh dưỡng” cấp Quận; Giải nhì hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp quận. 02 cá nhân đạt 

giải ba giáo viên giỏi cấp quận; 01 cá nhân đạt giải nhì hội thi “Nuôi dưỡng giỏi” cấp Quận.
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TRƯỜNG MẦM NON MAY 10 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG 

2,29 Tỷ đồng 

Tổng công ty chi cho các hoạt động 

từ thiện trong năm 2024



TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tăng cường phối hợp với những nhà cung 

ứng uy tín để cung cấp nguyên liệu tái chế 

hoặc có thành phần từ tự nhiên như vải 

nano, vải từ sợi tre, sợi ngô, sợi sen… chú 

trọng truy xuất nguồn gốc nguyên vật liệu.  

Thực hiện việc kiểm thử sản phẩm đạt 

chuẩn trước khi cung cấp ra thị trường 

thông qua Phòng Thí nghiệm được công 

nhận bởi Bộ Khoa học Công nghệ, Văn 

phòng quản lý chất lượng Vilas cũng như 

đối tác.

Hoàn thành lắp đặt các nồi hơi sử dụng 

nhiên liệu viên nén gỗ biomass ở Xí 

nghiệp Veston Hưng Hà và tại Trụ sở Tổng 

Công ty May 10.

Tổng công ty định hướng xây dựng chuỗi 

“Nhà máy xanh”, sử dụng năng lượng tái 

tạo, giảm thiểu tối đa và tiến tới loại bỏ 

việc sử dụng năng lượng hoá thạch, giảm 

phát thải các-bon. 

Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi 

xanh theo lộ trình phù hợp với doanh 

nghiệp trong vận hành, sản xuất, phân 

phối sản phẩm.

Thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả; tiết kiệm nước; tìm kiếm thêm 

các nguồn năng lượng sạch như điện mặt 

trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác 

bằng cách hợp tác đầu tư hoặc mua điện 

thông qua cơ chế mới của Chính phủ; 

quản lý và xử lý chất thải đúng quy định.

Nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến 

để cho ra đời những dòng sản phẩm 

vượt trội về chất lượng, thân thiện với 

môi trường.

Xây dựng các biện pháp góp phần 

nâng cao nhận thức với người tiêu 

dùng trong việc nhận biết và sử dụng 

các sản phẩm bền vững, thân thiện với 

môi trường.

Tập trung nghiên cứu, ứng dụng các sáng 

kiến về kinh tế tuần hoàn, hướng đến 

chuyển dịch sang mô hình sản xuất tuần 

hoàn một cách toàn diện tại các nhà máy 

thuộc Tổng công ty với mô hình chuỗi 

cung ứng khép kín, thực hiện hệ sinh thái 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống điện mặt trời 

ở Xí nghiệp Veston Hưng Hà và XN May Hà 

Quảng, được đưa vào sử dụng lần lượt từ 

tháng 7 năm 2024 và tháng 11 năm 2024.

Duy trì việc thực hiện Quản lý năng lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm 

mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và 

đảm bảo xả thải đạt Quy chuẩn Việt Nam 

thông qua chuyển đổi lò hơi sang sử dụng 

viên sinh khối, cải tạo, nâng cấp các hệ 

thống xử lý nước thải; đầu tư bổ sung các 

máy móc hiện đại giúp giảm phế thải và 

phát thải bụi ra môi trường.

Trong năm 2024, Tổng 

công ty đã tập trung các 

giải pháp chuyển đổi sản 

xuất xanh như sau:

Một số kết quả tiêu biểu 

đạt được trong năm 

2024 như sau:

MAY 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2024

52

Định hướng phát triển 

Tổng công ty May 10 

cam kết: 

CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT XANH

CHƯƠNG 06

Với việc điều chỉnh quy trình sản xuất, đầu tư vào công nghệ mới, thực hành các tiêu chuẩn 

phát triển bền vững để đón đầu làn sóng chuyển đổi xanh, dịch chuyển tới kinh tế tuần hoàn, 

Tổng công ty May 10 kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều lợi ích về kinh tế cùng với các doanh 

nghiệp trong ngành Dệt may, qua việc tiết giảm kinh phí sản xuất, mức tiêu hao năng lượng, 

tài nguyên, tăng tính cạnh tranh về chất lượng, công nghệ, đảm bảo các quy định pháp luật 

hiện hành cũng như các tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng, có chứng chỉ xanh để nâng cao 

lợi thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.



Nguồn nước cho sản xuất

Cung cấp trực tiếp cho các máy giặt; cho 

các lò hơi cấp hơi cho các thiết bị là ép; 

cho các hệ thống làm mát sử dụng dàn 

nước; cho các hệ thống điều hòa trung 

tâm sử dụng tháp giải nhiệt nước; cho các 

hệ thống lọc nước uống trực tiếp và bổ 

sung vào các bể chứa nước Phòng cháy 

chữa cháy.

Để đảm bảo quản lý nước bền vững, mang tính lâu dài, giảm thiểu tối đa tác động tiêu 

cực lên môi trường nước và các sự cố có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã đưa ra bảng phân tích các rủi ro và biện pháp 

khắc phục với các tình huống có thể xảy ra.

Nguồn nước cho sinh hoạt

Cung cấp cho nhà ăn ca phục vụ nấu ăn; 

cho hệ thống tưới cây và làm đẹp cảnh 

quan; cho các vòi nước phục vụ các mục 

đích công cộng ngoài trời và cho hệ thống 

các nhà vệ sinh tại các đơn vị.

Hiện tại Tổng công ty đang sử dụng nguồn nước mua từ các công ty cung cấp nước 

sạch sử dụng với 2 mục đích chính: phục vụ sản xuất và sinh hoạt, trong đó:

Tổng công ty ban hành Quy trình Kiểm 

soát chất thải trong đó quy định và 

hướng dẫn phương pháp xử lý đối với 

từng loại chất thải. 

Tổng công ty thiết lập hệ thống tài liệu, 

bao gồm các bảng theo dõi, thống kê, 

phiếu điều tra, hợp đồng và chứng từ 

làm việc với các đơn vị vận chuyển đủ 

chức năng xử lý chất thải theo đúng quy 

định của pháp luật.

Quản lý nguồn nước 

Bảng Thống kê số lượng tiêu thụ nước, xả thải và tái sử dụng nước năm 2024

Nguồn cung cấp nước (m�)

Mua từ Cty m� Tỷ lệ %

Nước tái sử dụng

126.981 2.048 1,23%166.713

Nước xả thải (m�)

Các đơn vị thuộc Tổng công ty đều được quan trắc chất lượng nước thải theo giấy 

phép xả thải và quy định hiện hành. 

Hai đơn vị có xưởng giặt được đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp gồm tại 

trụ sở của Tổng công ty và Xí nghiệp May Hưng Hà.

Quản lý nước thải 

m�33.852 m�25.514 

m�132.861 

m�4.440 
m�3.898 

Tại trụ sở Tổng công ty

Đối với các xí nghiệp địa phương

Tổng lượng nước cấp cho 

sinh hoạt và giặt công nghiệp

Tổng lượng nước thải 

sinh hoạt 

Tổng lượng nước cấp cho sinh 

hoạt và công nghiệp

Tổng lượng nước thải 

công nghiệp 

Khối lượng còn lại được sử dụng 

cho diễn tập cứu hỏa, tưới cây 

trồng, bay hơi, làm mát nhà xưởng
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Biểu đồ tỷ trọng 
chi phí

Số liệu tiêu thụ các 
nguồn năng lượng 
của Tổng công ty 
được thể hiện biểu 
đồ này (quy ra tấn 
dầu tương đương 
TOE)

Năng lượng được Tổng công ty sử dụng chủ yếu là điện, than, củi, viên nén gỗ, dầu 

diesel, năng lượng mặt trời.

THAN 

TỔNG HỢP 

NĂNG LƯỢNG 

TOE

399,69

�� 64%

ĐIỆN 

2.832,93

CỦI 

20,01

��

VIÊN NÉN GỖ 

1.122,25

25% ��

DẦU DIESEL

47,42

Điện (TOE) 

Than (TOE) 

Củi (TOE) 

Viên nén gỗ (TOE) 

Dầu diesel (TOE) 

Điện (VNĐ) 

Than (VNĐ) 

Củi (VNĐ) 

Viên nén gỗ (VNĐ) 

Dầu diesel (VNĐ) 

Hàng năm Tổng công ty đưa ra thông báo 

về kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm, sử 

dụng 100% đèn Led đối với các dự án mới; 

thực hiện bảo trì bảo dưỡng và vệ sinh định 

kỳ đối với hệ thống điều hòa, các hệ thống 

làm mát nhà xưởng, các thiết bị có công 

suất lớn như máy nén khí, nồi hơi điện,…

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và các quy 

trình quản lý năng lượng vào sản xuất, tập 

trung xác định các đơn vị, thiết bị tiêu thụ 

nhiều năng lượng nhằm đưa ra các giải 

pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Triển khai lắp đặt hệ thống năng lượng mặt 

trời tại các nhà máy. Tổng công ty đã lắp 

đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với 

tổng công suất 2468Wp tại xí nghiệp May 

Bỉm Sơn, xí nghiệp Veston Hưng Hà, xí 

nghiệp May Hà Quảng. Giá trị làm lợi là 220 

triệu đồng.  

Trong năm 2024 tại trụ sở Tổng công ty đã 

triển khai thay thế lò hơi đốt than công 

suất 04 tấn hơi/giờ sang lò hơi biomass và 

đưa vào vận hành cấp hơi an toàn, ổn định 

cho sản xuất từ tháng 6/2024. Qua 6 tháng 

sử dụng, đã giảm lượng năng lượng tiêu 

thụ là 113 TOE, giảm chi phí so với sử dụng 

than là 3,1 tỷ đồng.

VIÊN NÉN GỖ 

20,58% CHI PHÍ 

NĂNG LƯỢNG

ĐIỆN 

76,18%

DẦU DIESEL

4,13%

CỦI 

0,19%

THAN

5,87%

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

54

CHƯƠNG 06MAY 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2024



��

CHƯƠNG 06MAY 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  2024

Tổng công ty đã xây dựng tiêu chí trong 

việc lựa chọn đối tác cung ứng, đảm bảo 

sự phù hợp không chỉ về chất lượng sản 

phẩm mà còn về tuân thủ trách nhiệm xã 

hội, an ninh và môi trường. Mỗi lĩnh vực 

đều có bộ tiêu chí đánh giá riêng, được 

thiết kế để phù hợp với đặc thù của từng 

loại hàng hóa và dịch vụ. 

Hợp tác với một nhà cung cấp không 

đồng nghĩa với sự đảm bảo lâu dài. Ngay 

cả những đơn vị đã được phê duyệt vẫn có 

thể tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, môi 

trường, an ninh hay trách nhiệm xã hội. Do 

đó, Tổng công ty không ngừng theo dõi, 

đánh giá và luôn yêu cầu các nhà cung cấp 

cải thiện những điểm còn hạn chế.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, 

Tổng công ty hướng đến lựa chọn các nhà 

cung cấp áp dụng các tiêu chuẩn xanh, 

giảm thiểu tác động môi trường và sử dụng 

nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. 

Bên cạnh đó, các yêu cầu về sử dụng năng 

lượng tái tạo, giảm phát thải carbon ngày 

càng được nâng cao. Điều này không chỉ 

góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo 

lợi thế cạnh tranh cho Tổng công ty trên 

thị trường quốc tế.

Dữ liệu về chất lượng sản phẩm, mức độ 

tuân thủ và lịch sử hợp tác sẽ được làm 

căn cứ để đưa ra các quyết định  tiếp tục 

hợp tác, yêu cầu khắc phục hoặc thậm chí 

chấm dứt hợp đồng nếu nhà cung cấp 

không đáp ứng được các tiêu chuẩn đặt ra.

Bằng việc duy trì cơ chế giám sát chặt chẽ, 

không ngừng nâng cao tiêu chuẩn và hỗ 

trợ nhà cung cấp cải tiến, Tổng công ty 

mong muốn xây dựng một hệ sinh thái 

sản xuất xanh, trách nhiệm và bền vững 

theo chuẩn mực quốc tế.

Quy trình đánh giá nhà cung cấp được 

thực hiện thông qua hệ thống checklist 

các tiêu chí, lượng hóa thành điểm số. 

Tổng công ty đang hướng tới xây dựng 

một hệ sinh thái cung ứng chuyên nghiệp, 

minh bạch và bền vững.

Trong chiến lược phát triển chuyển đổi 

sản xuất xanh, Tổng công ty đã chú 

trọng thực hiện các giải pháp như sau:

Tiếp tục đầu tư thiết bị chiếu sáng tiết 

kiệm năng lượng như bóng đèn LED, 

chuẩn hóa trong thiết kế chiếu sáng.

Đầu tư thiết bị điện tử, tự động hóa sử 

dụng biến tần, động cơ servo/động cơ sử 

dụng biến tần tiết kiệm điện năng và giảm 

hao phí trong quá trình sử dụng.

Đầu tư chuyển đổi thiết bị lò hơi trung 

tâm sử dụng các nhiên liệu than đá sang 

lắp đặt lò hơi sử dụng điện và các lò hơi 

Biomass sử dụng viên nén gỗ giảm phát 

thải khí nhà kính.

Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 

theo tính toán giảm phát thải khí nhà kính 

rất lớn. Trong năm 2024 đã đưa vào vận 

hành 02 hệ thống có công suất 1630 kwp.

Duy trì hệ thống quản lý năng lượng ISO 

50001:2018 trong năm 2024, từ đó tìm ra 

các vị trí tiêu thụ năng lượng trọng điểm 

để có giải pháp áp dụng về công nghệ, 

thay đổi giờ làm việc nhằm tiết kiệm 

năng lượng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao ý thức của người lao động 

qua các phương tiện truyền thông nội bộ 

như fanpage, zalo… Tại May 10, người lao 

động luôn chấp hành tắt điện khi rời vị trí 

làm việc; trước khi ra về tắt hết nguồn 

điện. Ý thức tiết kiệm của người lao động 

được xây dựng không chỉ ở nơi làm việc 

mà còn thực hiện tại gia đình.

Các hoạt động phát thải khí ra môi trường 

xung quanh của lò hơi đốt nhiên liệu đều 

được kiểm soát chặt chẽ, đo kiểm của bên 

thứ ba đảm bảo chất lượng khí thải theo 

các Quy chuẩn hiện hành của Nhà nước.

Trong năm 2024 đã tiến hành kiểm kê khí 

nhà kính tại các đơn vị trong toàn Tổng 

công ty.

Duy trì lượng cây xanh hiện hữu tại các 

nhà máy trong toàn Tổng công ty với 216 

cây đã được thống kê năm 2024 và trồng 

thêm các cây thân gỗ tại các khoảng đất 

trống. Qua đó giúp hấp thụ lớn lượng khí 

nhà kính trong quá trình quang hợp, ước 

tính khoảng gần 70 tấn CO2/năm.

Việc tuân thủ quy định môi trường được Tổng công ty kiểm tra, giám sát đối với các chi 

nhánh, đơn vị có pháp nhân bằng việc ban hành các văn bản phân cấp trách nhiệm, quy 

định, quy trình hướng dẫn và cơ chế giám sát nội bộ để đảm bảo tuân thủ các quy định 

pháp luật về môi trường và quản lý, giám sát môi trường.

Tổng công ty thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về môi trường. 

Phát thải khí 

nhà kính

CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG

tấn CO2

~5.500

Năm 2024, Tổng công ty 

giảm phát thải khí 

nhà kính 

nhờ chuyển đổi hệ thống 

lò hơi sử dụng viên sinh 

khối và điện năng lượng 

mặt trời áp mái

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH MÔI TRƯỜNG 

CHÍNH SÁCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP 

GIÁM SÁT NHÀ CUNG CẤP

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG XANH 



07
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BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH 

57 Bảng cân đối kế toán hợp nhất

58  Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

59  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

 

57  Báo cáo tài chính
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1.
BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN 
HỢP NHẤT 
(TIẾP THEO)
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THÔNG TIN 
VỀ BÁO CÁO

61  Kỳ báo cáo, tần suất, thông tin liên hệ

61  Thông tin trình bày lại 

61  Bảo đảm độc lập của bên thứ ba
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XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
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Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty
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44

 Tiêu chuẩn GRI Nội dung công bố Số trang

GRI index

Tổng Công ty May 10 đã báo cáo thông tin được trích dẫn trong chỉ mục nội dung GRI 
này cho khoảng thời gian 01/01/2024 - 31/12/2024 có tham chiếu đến Tiêu chuẩn GRI.

Vị trí

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-1 Thông tin về tổ chức 2. Về chúng tôi 06

Tiêu chuẩn GRI Nội dung công bố Số trangVị trí

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-2 Thông tin về công ty con và các 
đơn vị thành viên

2.1.3 Công ty con, đơn vị thành viên 07

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-3 Kỳ báo cáo, tần suất, và thông tin 
liên hệ

8.1 Kỳ báo cáo, tần suất, thông tin 
liên hệ

61

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-4 Trình bày lại thông tin báo cáo 8.2 Thông tin trình bày lại 61

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-5 Bảo đảm độc lập của Bên thứ ba 8.3 Bảo đảm độc lập của bên thứ ba 61

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-6 Hoạt động, chuỗi giá trị và các 
mối quan hệ kinh doanh khác

3.1 Mô hình hoạt động kinh doanh chính
3.2 Các yếu tố kiến tạo giá trị với các 
bên liên quan

17 

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-7 Cán bộ và nhân viên 6.4 Phát triển nguồn nhân lực 48

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-9 Cơ cấu và thành phần quản trị 2.5 Sơ đồ tổ chức, mô hình quản trị và 
bộ máy quản lý

12

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-10 Đề cử và lựa chọn cơ quan 
quản trị cao nhất

2.5 Sơ đồ tổ chức, mô hình quản trị và 
bộ máy quản lý

12

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-11 Chủ tịch cơ quan quản trị 
cao nhất

2.5 Sơ đồ tổ chức, mô hình quản trị 
và bộ máy quản lý

12

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-15 Xung đột lợi ích 5.5 Quản lý xung đột lợi ích 41

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-17 Kiến thức tổng hợp của cấp 
quản lý cao nhất

5.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị 34

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-18 Đánh giá hiệu quả hoạt động 
của cấp quản lý cao nhất

5.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị 34

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-21 Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm 5.6 Tiền lương, thù lao và các khoản 
lợi ích đối với Hội đồng quản trị, 
Ban Kiểm soát

42

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-22 Tuyên bố về chiến lược 
phát triển bền vững

1.2 Thông điệp của chủ tịch HĐQT
1.3 Thông điệp của Tổng Giám đốc
6.1 Thông điệp về Phát triển bền vững

03
04

45

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-23 Cam kết chính sách 6.2 Cam kết về Phát triển bền vững 46

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-27 Tuân thủ luật pháp và quy định Chương 5: Quản trị công ty
Chương 6: Thông điệp về PTBV
6.5.5. Tuân thủ quy định môi trường

��

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-29 Phương pháp gắn kết các bên 
hữu quan

3.4 Gắn kết các bên hữu quan 19

��
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46
48

Tiêu chuẩn GRI Nội dung công bố Số trangVị trí Tiêu chuẩn GRI Nội dung công bố Số trangVị trí

GRI 305: Phát thải 
2016

305-1 Phát thải khí nhà kính trực tiếp 
(Phạm vi 1)

6.6.4 Quản lý năng lượng - Phát thải 
khí nhà kính

��

GRI 305: Phát thải 
2016

305-2 Phát thải khí nhà kính gián 
tiếp năng lượng (Phạm vi 2)

6.6.4 Quản lý năng lượng - Phát thải 
khí nhà kính

��

GRI 2: Công bố 
thông tin chung 
năm 2021

2-30 Thỏa ước lao động tập thể 6.2 Cam kết về phát triển bền vững
6.4 Phát triển nguồn nhân lực

GRI 3: Chủ đề tài 
liệu 2021

3-1 Quy trình xác định chủ đề 
trọng yếu

3.3.1 Quy trình xác định chủ đề 
trọng yếu

18

GRI 3: Chủ đề tài 
liệu 2021

3-2 Danh sách các chủ đề trọng yếu 3.3.2 Danh sách các chủ đề 
trọng yếu

18

GRI 3: Chủ đề tài 
liệu 2021

3-3 Quản lý các chủ đề trọng yếu 6.3 Quản trị rủi ro Phát triển 
bền vững

47

GRI 302: Năng 
lượng 2016

303-3 Nguồn cung cấp nước 6.6.2. Quản lý nguồn nước và nước thải ��

GRI 302: Năng 
lượng 2016

303-4 Xả thải nước 6.6.2. Quản lý nguồn nước và nước thải ��

GRI 302: Năng 
lượng 2016

303-5 Tiêu thụ nước 6.6.2. Quản lý nguồn nước và nước thải ��

GRI 304: Đa dạng 
sinh học 2016

304-1 Các địa điểm hoạt động thuộc 
sở hữu, cho thuê, quản lý trong hoặc 
liền kề với các khu bảo tồn và các khu 
vực có giá trị đa dạng sinh học cao 
bên ngoài các khu bảo tồn

Trụ sở và các xí nghiệp, nhà máy sản 
xuất của Tổng công ty được đặt tại 
các khu vực đông dân cư, không nằm 
trong hoặc liền kề tới các khu bảo 
tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh 
học cao bên ngoài các khu bảo tồn

GRI 304: Đa dạng 
sinh học 2016

304-2 Tác động trọng yếu của các 
hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đối 
với đa dạng sinh học

Trụ sở và các xí nghiệp, nhà máy sản 
xuất của Tổng công ty được đặt tại 
các khu vực đông dân cư, không nằm 
trong hoặc liền kề tới các khu bảo 
tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh 
học cao bên ngoài các khu bảo tồn

GRI 304: Đa dạng 
sinh học 2016

Trụ sở và các xí nghiệp, nhà máy sản 
xuất của Tổng công ty được đặt tại 
các khu vực đông dân cư, không nằm 
trong hoặc liền kề tới các khu bảo 
tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh 
học cao bên ngoài các khu bảo tồn

304-3 Môi trường sống được bảo vệ 
hoặc phục hồi

GRI 304: Đa dạng 
sinh học 2016

304-4 Các loài trong Sách đỏ IUCN và 
các loài trong danh sách bảo tồn quốc 
tgia có môi trường sống ở các khu vực 
bị ảnh hưởng bởi các hoạt động

Trụ sở và các xí nghiệp, nhà máy sản 
xuất của Tổng công ty được đặt tại 
các khu vực đông dân cư, không nằm 
trong hoặc liền kề tới các khu bảo 
tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh 
học cao bên ngoài các khu bảo tồn

GRI 201: Hiệu quả 
kinh tế 2016

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được 
tạo ra và phân phối

3.2 Các yếu tố kiến tạo giá trị với các 
bên liên quan
4.1.1 Tình hình tài chính và các chỉ tiêu 
tài chính chủ yếu
4.3.1 Tình hình kinh doanh 2024

17

23

29

GRI 201: Hiệu quả 
kinh tế 2016

201-3 Nghĩa vụ kế hoạch phúc lợi 
được xác định và các kế hoạch 
hưu trí khác

6.4 Phát triển nguồn nhân lực 48

GRI 201: Hiệu quả 
kinh tế 2016

201-4 Hỗ trợ tài chính nhận được từ 
chính phủ

4.1.3 Hỗ trợ tài chính từ Chính phủ 26

GRI 201: Hiệu quả 
kinh tế 2016

203-2 Ảnh hưởng kinh tế gián tiếp 
trọng yếu

3.3 Các chủ đề trọng yếu 18

GRI 302: Năng 
lượng 2016

302-1 Tiêu thụ năng lượng trong 
tổ chức

6.6.4 Quản lý năng lượng 54

GRI 302: Năng 
lượng 2016

302-3 Cường độ năng lượng 6.6.4 Quản lý năng lượng 54

GRI 302: Năng 
lượng 2016

302-4 Tiết kiệm tiêu thụ năng lượng 6.6.4 Quản lý năng lượng 54
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Tiêu chuẩn GRI Nội dung công bố Số trangVị trí

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-8 Người lao động được bảo 
hiểm bởi hệ thống quản lý an toàn 
và sức khỏe nghề nghiệp

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-9 Chấn thương liên quan đến 
công việc

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-10 Sức khỏe kém liên quan đến 
công việc

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 404: Đào tạo 
và Giáo dục 2016

404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi 
năm cho mỗi nhân viên

6.4.3 Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 49

GRI 404: Đào tạo 
và Giáo dục 2016

404-2 Các chương trình nâng cao kỹ 
năng của nhân viên và các chương 
trình hỗ trợ chuyển tiếp

6.4.3 Đào tạo và phát triển nghề nghiệp 49

GRI 405: Đa dạng 
và Cơ hội Bình 
đẳng 2016

405-1 Sự đa dạng của các cơ quan 
quản trị và nhân viên

6.4.2 Bình đẳng, tôn trọng và đa dạng 48

GRI 406: Không 
phân biệt đối xử 
2016

406-1 Các sự cố phân biệt đối xử và 
hành động khắc phục được thực hiện

6.4.2 Bình đẳng, tôn trọng và đa dạng 48

GRI 408: Lao động 
trẻ em 2016

408-1 Các hoạt động có rủi ro đáng 
kể đối với việc sử dụng lao động 
trẻ em

6.2 Cam kết về phát triển bền vững 46

GRI 409: Lao động 
cưỡng bức hoặc 
bắt buộc 2016

409-1 Các hoạt động có rủi ro đáng 
kể đối với hình thức lao động 
cưỡng ép

6.2 Cam kết về phát triển bền vững 46

GRI 414: Đánh giá 
xã hội nhà cung 
cấp 2016

414-1 Các nhà cung cấp mới được 
sàng lọc theo tiêu chí xã hội

6.2 Cam kết về phát triển bền vững
6.7 Chuỗi cung ứng bền vững

46

GRI 416: Sức khỏe 
và An toàn Khách 
hàng 2016

416-1 Đánh giá tác động đến sức 
khỏe và an toàn của các loại sản 
phẩm và dịch vụ

6.5.1 An toàn và sức khỏe các bên 
liên quan

51

GRI 418: Quyền 
riêng tư của khách 
hàng 2016

418-1 Các khiếu nại được chứng 
minh liên quan đến vi phạm quyền 
riêng tư của khách hàng và mất dữ 
liệu khách hàng

4.1.4 Bảo đảm quyền lợi khách hàng
5.9 Quy trình khiếu nại, báo cáo 
sai phạm

27
43

46
��

Tiêu chuẩn GRI Nội dung công bố Số trangVị trí

GRI 305: Phát thải 
2016
.

305-4 Cường độ phát thải GHG 6.6.4 Quản lý năng lượng - Phát thải 
khí nhà kính

��

GRI 305: Phát thải 
2016

305-5 Giảm phát thải khí nhà kính 6.6.4 Quản lý năng lượng - Phát thải 
khí nhà kính

��

GRI 305: Phát thải 
2016

306-3 Chất thải phát sinh 6.6.3 Quản lý chất thải ��

GRI 305: Phát thải 
2016

306-5 Chất thải được xử lý trực tiếp 6.6.3 Quản lý chất thải ��

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-6 Tăng cường sức khỏe người 
lao động

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-7 Phòng ngừa và giảm thiểu các 
tác động an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp liên quan trực tiếp đến các 
mối quan hệ kinh doanh

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 308: Đánh giá 
môi trường nhà 
cung cấp 2016

308-1 Các nhà cung cấp mới được 
sàng lọc theo tiêu chí môi trường

6.2 Cam kết về phát triển bền vững
6.7 Chuỗi cung ứng bền vững

GRI 401: Việc làm 
2016

401-1 Tuyển dụng nhân viên mới và 
doanh thu nhân viên

6.4.2 Bình đẳng, tôn trọng và đa dạng 48

GRI 401: Việc làm 
2016

401-2 Lợi ích được cung cấp cho nhân 
viên toàn thời gian không được cung 
cấp cho nhân viên tạm thời hoặc bán 
thời gian

6.4.4 Chính sách phúc lợi cho nhân viên 50

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-1 Hệ thống quản lý an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-3 Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp 6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-4 Sự tham gia, tư vấn và truyền 
thông của người lao động về sức 
khỏe và an toàn lao động

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48

GRI 403: An toàn 
và sức khỏe nghề 
nghiệp 2018

403-5 Đào tạo công nhân về sức 
khỏe và an toàn lao động

6.4.1 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 48
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